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 Mục tiêu 

- Ôn tập và củng cố lại các kiến thức, áp dụng giải các dạng bài tập liên quan của chương trình học kì 1 

sách giáo khoa Văn 9 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải các kiến thức học kì 1 – chương trình Ngữ Văn 9. 

 

A. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Phần đọc hiểu 

1.1. Thơ và thơ song thất lục bát 

 Thơ song thất lục bát 

Khái 

niệm 

Là thể thơ có nguồn gốc dân tộc, kết hợp đan xen từng cặp câu 7 tiếng (song thất) với 

từng cặp câu 6 và 8 tiếng (lục bát) 

Hình 

thức 

Bài thơ song thất lục bát có thể chia khổ hoặc không, số câu thơ trong mỗi khổ thơ 

cũng không cố định. 

Vần Tiếng cuối dòng bảy trên bắt vần trắc xuống tiếng thứ năm của dòng bảy dưới; tiếng 

cuối của dòng bảy dưới bắt vần với tiếng cuối của dòng sáu; tiếng cuối của dòng sáu 

bắt vần với tiếng thứ sáu của dòng tám; tiếng cuối của dòng tám lại bắt vần với tiếng 

thứ ba hoặc tiếng thứ năm ở dòng bảy đầu khổ thơ sau. Như vậy, mỗi khổ thơ có hai 

vần trắc và năm vần bằng; dòng sáu chỉ có vần chân, ba dòng kia vừa có vần chân vừa 

có vần lưng. 

Thanh 

điệu 

Thanh bằng (B) – trắc (T) của các tiếng ở một số vị trí trong câu thơ là cố định, cụ thể: 

Vị trí 

tiếng 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Câu thất 1 - - - - B - T  

Câu thất 2 - - B - T - B  

Câu lục - B - T - B   

Câu bát - B - T - B - B 
 

Nhịp Câu thơ 7 tiếng thường có cách ngắt nhịp lẻ trước chẵn sau (3/2/2 hay 3/4). Hai câu 6 

và 8 ngắt nhịp theo thể lục bát. Một số câu thơ có thể đọc theo những cách ngắt nhịp 

khác nhau, mỗi cách ngắt nhịp tạo ra một nghĩa, giúp người đọc có được sự đa dạng 

trong cảm thụ. 

 

1.2. Truyện thơ Nôm 



 

 

 

 

 Truyện thơ Nôm 

Khái niệm Là thể loại tự sự bằng thơ, được viết bằng chữ Nôm, hình thành vào khoảng thế 

kỉ XVI – XVII, phát triển mạnh và đạt được nhiều thành tựu to lớn ở cuối thế kỉ 

XVIII và nửa đầu thế kỉ XIX. Ở giai đoạn đầu, một số truyện thơ Nôm được sáng 

tác bằng thể thơ Đường luật hoặc song thất lục bát, sau đó các tác giả chủ yếu sử 

dụng thể thơ lục bát. 

Đề tài, 

chủ đề 

Rộng mở, phong phú, có giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực sâu sắc. 

Cốt 

truyện 

Ở truyện thơ Nôm, cốt truyện đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng tác 

phẩm. Mô hình cốt truyện của truyện thơ Nôm gồm ba chặng: Gặp gỡ - Lưu lạc 

(hoặc Thử thách) - Đoàn tụ. 

Nhân vật Trong truyện thơ Nôm, nhân vật thường được chia thành hai tuyến đối lập nhau 

gồm các nhân vật chính diện (đại diện cho cái thiện, chính nghĩa) và các nhân vật 

phản diện (đại diện cho cái ác, phi nghĩa). Nhân vật chính diện và phản diện 

thường được xây dựng đối lập về phẩm chất theo từng cặp như: Từ Hải - Hồ Tôn 

Hiến. 

Lời thoại 

nhân vật 

Đối thoại và độc thoại 

Ngôn ngữ Giản dị, gần với lời ăn tiếng nói của nhân dân 

 

1.3. Văn bản thông tin 

 Văn bản thuyết minh giới thiệu một danh lam thắng cảnh 

Khái niệm Thuộc loại văn bản thông tin, cung cấp cho người đọc thông tin về một danh 

lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử. 

Cấu trúc - Phần mở đầu: giới thiệu khái quát về danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch 

sử. 

- Phần nội dung: giới thiệu có hệ thống những phương diện khác nhau của 

danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử. Nội dung có thể trình bày thông tin 

về vị trí địa lí, lịch sử hình thành, nhân vật lịch sử có liên quan, đặc điểm kiến 

trúc/ cảnh quan, vẻ đẹp / sức hấp dẫn, cách thức tham quan, ... 

- Phần kết thúc: nhận xét khái quát về giá trị của danh lam thắng cảnh hoặc di 

tích lịch sử trong đời sống văn hoá, tinh thần của con người; có thể bày tỏ tình 

cảm, thái độ của người viết dành cho danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử. 

Đặc điểm 

hình thức 

Có thể sử dụng các đề mục để làm nổi bật thông tin chính; một số từ ngữ 

chuyên ngành (kiến trúc, lịch sử, địa lí, sinh vật,...); từ ngữ giàu giá trị miêu tả, 

biểu cảm; hình ảnh minh hoạ, sơ đồ/ bản đồ chỉ dẫn;... 

Cách trình 

bày thông tin 

Về cách trình bày thông tin: Thông tin thường được trình bày theo trật tự thời 

gian, theo trật tự không gian, theo cách phân loại đối tượng (ví dụ: phân loại 

các đặc điểm kiến trúc, tự nhiên, xã hội, ... của danh lam thắng cảnh/ di tích 

lịch sử),... 

Phương 

thức biểu đạt 

Miêu tả, tự sự, biểu cảm 

 

1.4. Truyện ngắn 

 Truyện ngắn 

Khái niệm Là thể loại cỡ nhỏ của tác phẩm văn xuôi hư cấu, thường phản ánh một 

“khoảnh khắc”, một tình huống độc đáo, một sự kiện gây ấn tượng mạnh, có ý 

nghĩa nhất trong cuộc đời nhân vật. 

Hình thức Tự sự cỡ nhỏ, có khuôn khổ ngắn 



 

 

 

 

Nhân vật Ít nhân vật nhưng đa dạng tính cách, đặc điểm, miêu tả nhân vật ở những khía 

cạnh nổi bật nhất và sinh động trong mối quan hệ với hoàn cảnh, với môi 

trường xung quanh. 

Ngôi kể Ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba 

Nội dung Phản ánh hiện thực trong tính khách quan của nó 

Kết cấu Kết cấu bất ngờ đột biến, hoặc tương phản, hoặc liên tưởng 

 

1.5. Nghị luận xã hội 

 Nghị luận xã hội 

Cách trình 

bày vấn đề 

khách quan 

Chỉ đưa thông tin, nêu ra các bằng chứng khách quan. Cách trình bày tạo ra cơ 

sở vững chắc (từ pháp lí, từ thực tiễn,…), đảm bảo tính chính xác, đúng đắn cho 

các lập luận. 

Cách trình 

bày vấn đề 

chủ quan 

Đưa ra ý kiến, đánh giá chủ quan, thể hiện rõ tình cảm, quan điểm của người 

viết. Cách trình bày này tác động đến cảm xúc của người đọc, khơi gợi sự đồng 

cảm, mối quan tâm của người đọc về những vấn đề được bàn luận. 

Ví dụ (1) Tôi đã chứng kiến cả ngàn cơn trâu rừng bị chết dần chết mòn trên những 

cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. (2) 

Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhả khói lại 

quan trọng hơn nhiều con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống. 

(3) Con người là gì, nếu cuộc sống thiếu những con thủ? 

(Xi-át-tô, Bức thư của thủ lĩnh da đỏ) 

Trong ví dụ trên, câu (1) trình bày vấn đề khách quan bởi chủ yếu đưa ra bằng 

chứng từ thực tế mà người viết đã chứng kiến. Câu (2) và (3) trình bày vấn đề 

chủ quan bởi thể hiện ý kiến, đánh giá, cảm xúc của cá nhân người viết trước 

hiện tượng con người nhẫn tâm tàn sát các con thú.  

 

2. Phần tiếng Việt 

2.1. Chữ Nôm, chữ Quốc ngữ 

 Chữ Nôm Chữ Quốc ngữ 

Khái niệm Là chữ viết cổ dùng để ghi âm tiếng Việt, 

được ông cha ta sáng tạo dựa theo kí hiệu 

văn tự Hán 

Là chữ viết dùng chữ cái La-tinh để ghi 

âm tiếng Việt. 

Nguồn 

gốc ra đời 

Được hình thành vào khoảng thế kỉ X và đã 

được sử dụng để sáng tác thơ văn khoảng từ 

thế kỉ XII - XIII 

Được hình thành từ đầu thế kỉ XVII, 

trong quá trình các tu sĩ Dòng Tên truyền 

đạo Công giáo tại Việt Nam. 

Ý nghĩa Thể hiện tinh thần tự cường, tự tôn dân tộc; 

đánh dấu bước phát triển vượt bậc về văn 

hóa và khẳng định vị trí, vai trò của tiếng 

Việt. 

Được chỉnh lí, thay thế dần chữ Hán và 

chữ Nôm. Từ năm 1945 có vị thế văn tự 

chính thức của quốc gia 

 

2.2. Điển tích, điển cố 

 Điển tích, điển cố Ví dụ 

Khái 

niệm 

Là câu chuyện, sự việc hay câu chữ trong 

sách xưa, được dẫn lại một các cô đúc 

trong văn bản của các tác giả đời sau. 

Sương in mặt tuyết pha thân, 

Sen vàng lãng đãng như gần như xa. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều) 

Vua Hậu Chủ thời Ngũ Đại (Trung Quốc), 

do yêu bà phi, lấy vàng đúc thành những 

đóa sen, đem lót xuống đất bảo phi đặt chân 



 

 

 

 

lên đó mà dạo bước, rồi nói: mỗi bước đi nở 

một đóa sen vàng. Sen vàng thành điển tích 

chỉ bước chân của người đẹp. 

Tác 

dụng 

- Đối với thơ, làm cho câu thơ, câu văn 

hàm súc, trang nhã. 

- Đối với văn nghị luận, giúp người viết 

củng cố lí lẽ, làm tăng sức thuyết phục của 

văn bản. 

- Điển tích, điển cố được dùng rộng rãi 

trong các loại văn bản (thơ, truyện, chèo, 

tuồng, nghị luận,…), rất phổ biến trong văn 

học trung đại. Về sau, khi ý thức sáng tạo 

của cá nhân được đề cao, các tác giả hạn 

chế dùng điển tích, điển cố. Nếu lạm dụng 

điển tích, điển cố, văn bản sẽ trở nên nặng 

nề, khó hiểu, mòn sáo, hạn chế tính độc 

đáo. 

Bấy lâu nghe tiếng má đào 

Mắt xanh chẳng để ai vào có không? 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều) 

Mắt xanh chữ Hán là “thanh nhãn”, lấy tích 

Nguyễn Tịch thời Tần khi tiếp người mình 

ưa thì nhìn thẳng nên để lộ tròng mắt xanh, 

khi tiếp người mình ghét thì nhìn nghiêng 

để lộ tròng mắt trắng. Trong lời Từ Hải, 

điển tích này có ý đánh giá rất cao cách nhìn 

người của Thúy Kiều. 

 

2.3. Cách dẫn trực tiếp, các dẫn gián tiếp 

 Cách dẫn trực tiếp Cách dẫn gián tiếp 

Khái niệm Là sử dụng nguyên văn từ ngữ, câu, đoạn,… 

của một văn bản gốc vào bài viết, bài nói. 

Trong bài viết, phần dẫn trực tiếp cần đượt 

đặt trong dấu ngoặc kép 

Là sử dụng ý tưởng của người khác và 

diễn đạt lại theo cách của mình. Tuy 

được diễn đạt lại nhưng ý tưởng trong 

văn bản gốc cần được thể hiện một cách 

trung thành. Trong bài viết, phần dẫn 

gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép. 

Dấu hiệu 

nhận biết 

Đặt trong dấu ngoặc kép và theo sau là dấu 

hai chấm 

Thay vì trích dẫn chính xác những gì 

người nói đã nói, lời dẫn gián tiếp cho 

phép chúng ta điều chỉnh và thay đổi ý 

kiến một cách hài hòa với nội dung văn 

bản. 

Tác dụng - Truyền tải thông tin chính xác 

- Tăng tính chân thật và sống động 

- Tạo độ tin cậy và động viên 

- Dễ dàng trích dẫn và sử dụng lại 

- Truyền đạt thông tin  

- Thể hiện sự suy nghĩ và phân tích 

- Tạo sự tương tác và tiếp thu 

- Tạo sự linh hoạt trong ngôn ngữ 

- Tạo sự tinh tế và đa dạng trong diễn đạt 

Ví dụ Khánh nói: "Tôi rất hạnh phúc về thành tích 

đạt được." 

Khánh nói với tôi cậu ấy rất hạnh phúc 

về thành tích đạt được 

 

2.4. Câu đơn, câu ghép 

 Câu đơn Câu ghép 

Khái niệm Là câu được cấu tạo bằng một cụm chủ 

ngữ – vị ngữ nòng cốt (cụm chủ ngữ – vị 

ngữ không bị bao chứa trong một cụm từ 

khác). 

Là câu do hai hoặc nhiều cụm chủ ngữ – 

vị ngữ nòng cốt tạo thành, mỗi cụm chủ 

ngữ – vị ngữ này được gọi là một vế câu. 

Phân loại Câu đơn được chia thành 3 loại gồm câu 

đơn bình thường, câu đơn rút gọn và câu 

đơn đặc biệt. Cụ thể: 

Về cơ bản, câu ghép có 5 loại:  

- Câu ghép đẳng lập: bao gồm hai vế câu 

không phụ thuộc vào nhau và có mối 



 

 

 

 

- Kiểu câu đơn bình thường có nghĩa là 

kiểu câu đơn gồm đủ 2 bộ phận chính là 

chủ ngữ và vị ngữ để làm nòng cốt cho 

câu. 

- Kiểu câu đơn rút gọn là dạng câu đơn 

khuyết đi một trong hai bộ phận cấu thành 

câu, hoặc cũng có thể là cả hai bộ phận đều 

được rút gọn lại. 

- Kiểu câu đơn đặc biệt thường dùng để 

bộc lộ cảm xúc hoặc nêu cảm nhận bản 

thân về một sự việc hay hiện tượng nào đó. 

quan hệ ngang hàng, không phụ thuộc 

vào nhau.  

- Câu ghép chính phụ: câu ghép chính – 

phụ là câu được nối với nhau bằng quan 

hệ từ hoặc được kết nối bằng một cặp từ 

hô ứng. 

- Câu ghép hô ứng: câu ghép hô ứng hay 

còn gọi là câu ghép qua lại. Cách thức để 

kết nối những vế trong câu ghép hô ứng 

bao gồm phụ từ và cặp đại từ: 

“chưa…đã”, “vừa…vừa”, “mới…đã”, 

“càng…càng”, “nào…nấy”, “bao 

nhiêu…bấy nhiêu”,… 

- Câu ghép chuỗi: là câu ghép có hai vế 

trở lên, giữa các vế có quan hệ chuỗi, tức 

là theo kiểu liệt kê 

- Câu ghép hỗn hợp: giữa các vế của câu 

ghép hỗn hợp sẽ có mối quan hệ tầng bậc 

và có nhiều kiểu quan hệ về ngữ pháp. 

Ví dụ VD1: Kiểu câu đơn bình thường 

Hà: "Tối nay, mấy giờ mình đi xem phim?". 

An trả lời: "8h” 

=> Có thể thấy cả thành phần chủ ngữ và 

vị ngữ trong câu đều đã bị rút gọn và lược 

bỏ. Câu đầy đủ sẽ là "hẹn cậu tối nay 8h đi 

xem phim nha". 

VD2: Kiểu câu đơn rút gọn 

Mẹ hỏi hai đứa "Ai là người đã xem tivi lúc 

mẹ vắng nhà"  

An lấm lép trả lời "Con ạ"  

=> Có thể thấy câu trả lời của An đã rút 

bớt đi thành phần vị ngữ. Câu đầy đủ phải 

là "Con đã xem ạ" 

VD3: Kiểu câu đơn đặc biệt 

“Sa Pa” => đây là câu đơn đơn biệt xác định 

rõ địa điểm.  

“Còn đời mày nữa” (Ngô Tất Tố) => câu 

đơn đặc biệt xác định trạng thái tồn tại của 

sự vật.  

VD1: Câu ghép đẳng lập 

“Hôm nay tôi làm việc hoặc mai làm.” 

VD2: Câu ghép chính phụ 

“Nếu em chăm chỉ hơn thì em đã thành 

công” 

VD3: Câu ghép hô ứng 

“Người thế nào thì vật thế ấy.” 

VD4: Câu ghép chuỗi 

“Trời mưa, gió lớn, cây đổ.” 

VD5: Câu ghép hỗn hợp 

“Mặc dù tôi đã khuyên nó cố gắng siêng 

năng nhưng nó không nghe cho nên bây 

giờ nó vẫn chưa tìm được việc” 

 

3. Phần làm văn 

3.1. Phân tích một tác phẩm thơ 

 Phân tích một đoạn trích tác phẩm thơ 

Định hướng Phân tích một tác phẩm thơ là kiểu bài đã được học ở lớp dưới. Yêu cầu 

phân tích một tác phẩm thơ ở đây gắn với ngữ liệu các bài đọc hiểu về thơ 

và thơ song thất lục bát, vì thế, các em cần xem lại những văn bản thơ đã 

đọc hiểu trong Bài 1. 

Yêu cầu - Đọc kĩ bài thơ, chú ý đặc điểm thể loại, tác giả và hoàn cảnh ra đời (nếu 

cần thiết) của tác phẩm. 



 

 

 

 

- Phân tích nội dung và các yếu tố hình thức nghệ thuật nổi bật của bài thơ. 

Chỉ ra mối quan hệ giữa hình thức và nội dung; từ đó, làm rõ giá trị của các 

yếu tố hình thức trong việc thể hiện nội dung, chủ đề của tác phẩm. 

- Thực hiện các bước viết bài văn theo quy trình bốn bước: chuẩn bị, tìm ý 

và lập dàn ý, viết, kiểm tra và chỉnh sửa. 

- Suy nghĩ, nhận xét về ý nghĩa, giá trị và sự tác động của tác phẩm đối với 

người đọc cũng như với cá nhân em. 

Dàn ý - Mở bài: Giới thiệu khái quát về đề tài và giá trị của bài thơ Khóc Dương 

Khuê. 

- Thân bài: Có thể nêu các ý theo trình tự sau: 

+ Nêu hoàn cảnh ra đời và sự kiện tạo ra nguồn cảm xúc cho tác giả viết 

bài thơ. 

+ Nêu chủ đề của bài thơ. 

+ Phân tích các yếu tố hình thức và tác dụng của chúng trong việc biểu đạt 

nội dung bài thơ. 

+ So sánh với một số bài thơ viết về cùng đề tài (nếu có) để làm rõ sự độc 

đáo của bài Khóc Dương Khuê. 

- Kết bài: Khái quát giá trị bài thơ và nêu tác động của bài thơ đối với cá 

nhân em. 

 

3.2. Phân tích một đoạn trích tác phẩm văn học 

 Phân tích một đoạn trích tác phẩm văn học 

Định hướng Ở Bài 1, các em đã được rèn luyện kĩ năng phân tích một tác phẩm văn học, 

đối tượng phân tích là một bài thơ trọn vẹn. Bài 2 tiếp tục rèn luyện kĩ năng 

phân tích một đoạn trích gắn với truyện thơ Nôm. 

Yêu cầu - Đọc kĩ đoạn trích, chú ý đặc điểm thể loại truyện thơ Nôm đã học và xác 

định rõ vị trí đoạn trích trong tác phẩm. 

- Xác định nội dung và các yếu tố hình thức nổi bật của đoạn trích. Chỉ ra 

mối quan hệ giữa hình thức và nội dung; từ đó, làm rõ giá trị của các yếu tố 

hình thức trong việc thể hiện nội dung, chủ đề của tác phẩm. 

- Xác định luận đề và các luận điểm trong bài viết, lựa chọn bằng chứng từ 

đoạn trích cho mỗi luận điểm. 

- Suy nghĩ, nhận xét về ý nghĩa và sự tác động của văn bản đối với người 

đọc cũng như bản thân em. 

Dàn ý - Mở bài: Giới thiệu khái quát về Truyện Kiều và đoạn trích Kiều ở lầu 

Ngưng Bích. 

- Thân bài 

+ Nêu tóm tắt câu chuyện trước đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích và cảm 

hứng chủ đạo của đoạn trích này. 

+ Phân tích khung cảnh gợi nỗi nhớ của Thuý Kiều qua đoạn mở đầu (từ 

đầu đến “Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng."). Chú ý nghệ thuật lựa 

chọn không gian, thời gian và các hình ảnh. 

+ Phân tích nỗi nhớ thương của Thuý Kiều qua đoạn tiếp theo (từ "Tưởng 

người dưới nguyệt chén đồng” đến “Có khi gốc tử đã vừa người ôm?"). Chú 

ý nghệ thuật lựa chọn ngôn từ và bút pháp miêu tả nội tâm nhân vật. 

+ Phân tích diễn biến tâm trạng của Thuý Kiều qua tám dòng thơ cuối. Chú 

ý các biện pháp nghệ thuật: điệp ngữ, lựa chọn hình ảnh, không gian và thời 

gian, câu hỏi tu từ, ... 

- Kết bài: Nêu những suy nghĩ và cảm xúc của em về nội dung và nghệ 

thuật của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. 

 



 

 

 

 

3.3. Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 

 Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 

Định hướng Mỗi vùng miền trên đất nước ta đều có những phong cảnh thiên nhiên kì 

diệu được coi là những danh lam thắng cảnh. Đó đều là những di sản quý 

báu cần bảo vệ, gìn giữ và giới thiệu rộng rãi cho nhiều người biết. Thuyết 

minh về một danh lam thắng cảnh là nêu lên các đặc điểm nổi bật của danh 

lam thắng cảnh đó, phân tích làm sáng tỏ vẻ đẹp và giá trị (vật chất và tinh 

thần) của di sản được giới thiệu,... Ngoài ra, cũng có thể nêu các hướng dẫn 

và lưu ý đối với khách khi đến tham quan,... 

Yêu cầu - Xác định danh lam thắng cảnh cần giới thiệu 

- Tìm hiểu và ghi chép các thông tin quan trọng cần giới thiệu về danh lam 

thắng cảnh đó. 

- Triển khai bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh theo bố cục ba 

phần, trong nội dung cụ thể của mỗi phần có kết hợp thuyết minh với các 

phương thức biểu đạt khác, phương tiện ngôn ngữ với hình ảnh. 

- Liên hệ và kết nối với những hiểu biết, trải nghiệm của cá nhân về các 

danh lam thắng cảnh trong nước và thế giới để viết bài văn sinh động, giàu 

sức thuyết phục. 

Dàn ý  

 

3.4. Phân tích một tác phẩm truyện 

 Phân tích một tác phẩm truyện 

Định hướng Bài văn phân tích một tác phẩm truyện cần phân tích được nội dung chủ đề; 

dẫn ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật 

được dùng trong tác phẩm, từ đó, nêu lên nhận xét, đánh giá cá nhân về hiệu 

quả thẩm mĩ của những nét đặc sắc ấy. 

Yêu cầu - Đọc kĩ văn bản truyện, xác định chủ đề của truyện 

- Xác định các đặc sắc nghệ thuật của truyện như: nhan đề, ngôi kể, cốt 

truyện, tình huống truyện, nhân vật, lời nhân vật và lời người kể chuyện, ...; 

làm rõ tác dụng của những yếu tố này trong việc thể hiện chủ đề, ý nghĩa 

của tác phẩm. 

- Xác định các luận điểm trong bài viết; lựa chọn các bằng chứng từ tác 

phẩm truyện cho mỗi luận điểm. 

- Liên hệ, so sánh với những tác giả, tác phẩm khác có cùng đề tài, chủ đề 

để nhận xét điểm gặp gỡ và sáng tạo riêng của tác giả được thể hiện trong 

tác phẩm truyện. Từ bối cảnh đọc hiện tại và hoàn cảnh bản thân để suy 

nghĩ, nhận xét về tác động, ý nghĩa của tác phẩm với người đọc và cá nhân. 

Dàn ý - Mở bài: Giới thiệu nhan đề, tác giả và nhận xét chung về truyện. 

- Thân bài: Phân tích chủ đề của truyện: 

+ Nêu và nhận xét về chủ đề của truyện. 

+ Phân tích, đánh giá các đặc sắc nghệ thuật để làm rõ chủ đề của truyện và 

hiệu quả thẩm mĩ của các đặc sắc đó: 

· Đặc sắc về nhan đề và tình huống truyện: nhan đề giản dị, giàu sức khái 

quát; tình huống truyện độc đáo. 

· Đặc sắc về nhân vật và nghệ thuật xây dựng nhân vật (ông Hai và một số 

nhân vật). 

· Một số đặc sắc nghệ thuật khác trong truyện: ngôi kể, ngôn ngữ, ...  

- Kết bài: Nhận xét khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện. Nêu 

ý nghĩa, tác động của truyện đối với người viết. 

 

3.5. Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết 



 

 

 

 

 Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết 

Định hướng - Nêu lên được vấn đề cần giải quyết. 

- Triển khai tường minh, mạch lạc; làm rõ những hạn chế của vấn đề cần 

được khắc phục. 

- Trình bày được một số biện pháp khả thi và có sức thuyết phục để giải 

quyết những hạn chế của vấn đề. 

Yêu cầu - Chọn vấn đề mang tính thời sự, có ý nghĩa xã hội, đang còn những hạn chế 

cần được giải quyết; vấn đề có tính thiết thực và phù hợp với mối quan tâm 

của các em. 

- Trình bày rõ những hạn chế của vấn đề; nêu và lí giải được một số đề xuất 

để khắc phục những hạn chế đó. 

- Làm sáng tỏ luận đề của bài viết bằng các luận điểm, với đủ lí lẽ và bằng 

chứng phong phú, chính xác, có sức thuyết phục, ... 

- Thể hiện rõ mục đích, thái độ của bản thân về vấn đề thông qua lí lẽ, bằng 

chứng và giọng điệu. 

Dàn ý - Mở bài: Giới thiệu vấn đề một số học sinh ngại đọc sách, nêu nhận xét 

chung. 

- Thân bài: 

+ Trình bày cụ thể các biểu hiện của vấn đề một số học sinh ngại đọc sách. 

+ Lí giải về những tác hại của việc ngại đọc sách (đối với việc học, phát 

triển bản thân, ... ). 

+ Chỉ ra những nguyên nhân khiến một số học sinh ngại đọc sách (chủ 

quan, khách quan). 

+ Đề xuất những biện pháp khắc phục vấn đề một số học sinh ngại đọc sách 

(Bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng nên làm gì, làm như thế nào?).  

- Kết bài: 

+ Khẳng định quan điểm của bản thân về vấn đề. 

+ Nêu lên suy nghĩ, mong muốn của bản thân liên quan đến vấn đề. 

 

B. BÀI TẬP 

1. Phần đọc hiểu 

Văn bản Sông núi nước Nam 

Câu 1.  

a. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ gì? 

b. Vì sao bài thơ được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên? 

Văn bản Khóc Dương Khuê 

Câu 2.  

a. Bài thơ viết theo thể thơ nào và về đề tài gì? 

b. Chỉ ra 03 kỉ niệm giữa nhà thơ và bạn của mình được nhắc tới trong bài thơ. 

c. Nhận xét về tình bạn của nhà thơ và Dương Khuê. 

Văn bản Phò giá về kinh 

Câu 3.  

a. Bài thơ Phò giá về kinh được viết theo thể loại nào? 

b. Đặc điểm gieo vần của bài thơ Phò giá về kinh là gì? 



 

 

 

 

c. Nêu tình cảm, thái độ của nhà thơ thể hiện qua bài thơ. 

Văn bản Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 

Câu 4. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Gà eo óc gáy sương năm trống, 

Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên. 

Khắc giờ đằng đẵng như niên, 

Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa 

Hương gượng đốt, hồn đà mê mải, 

Gương gượng soi, lệ lại chứa chan. 

Sắt cầm gượng gảy ngón đàn, 

Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng. 

a. Xác định các từ láy trong văn bản? Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc dùng từ láy đó. 

b. Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của phép điệp và các biện pháp tu từ trong văn bản? 

c. Xác định nguyên nhân gẫy ra nỗi đau khổ của người chinh phụ trong văn bản. 

Văn bản Cảnh ngày xuân 

Câu 5. Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi 

Thanh minh trong tiết tháng ba 

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh 

Gần xa nô nức yến anh 

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân 

Dập dìu tài tử giai nhân 

Ngựa xe như nước áo quần như nêm 

a. Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

b. Tìm 4 từ ghép Hán Việt trong đoạn thơ trên. 

c. Câu thơ nào là câu ghép? Câu nào dùng đảo ngữ? 

d. Chỉ ra những từ láy trong đoạn thơ. Những từ láy đó giúp em hình dung một ngày lễ hội như thế nào? 

Văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 

Câu 6. Qua hành động đánh cướp và cách cư xử với Kiều Nguyệt Nga, hình ảnh Vân Tiên nổi bật với những 

phẩm chất nào? 

Văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích 

Câu 7. Cảm nhận của em về tâm trạng của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích qua nghệ thuật miêu tả tâm lý 

nhân vật của Nguyễn Du. 

Văn bản Vịnh Hạ Long: một kì quan thiên nhiên độc đáo và tuyệt mĩ 

Câu 8. Từ văn bản, xác định những giá trị của vịnh Hạ Long. 

Văn bản Khám phá kì quan thế giới: thác I-goa-zu 

Câu 9.  



 

 

 

 

a. Xác định bố cục và nội dung chính của từng phần 

b. Xác định mục đích của văn bản 

c. Nêu đặc điểm và giá trị của thác I-goa-du 

Văn bản Vườn Quốc gia Tràm Chim – Tam Nông 

Câu 10. Phân tích đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một danh lam thắng cảnh thể hiện ở văn bản 

Vườn quốc gia Tràm Chim - Tam Nông 

Văn bản Làng 

Câu 11. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi: 

Về đến nhà, ông Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lén đưa nhau ra đầu 

nhà chơi sậm chơi sụi với nhau. Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ tràn ra… Chúng nó cũng là trẻ 

con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu… 

ông lão nắm chặt hai tay lại và rít lên: 

- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế 

này! Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm. 

Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. Ông kiểm điểm từng người trong óc. Không mà, họ toàn là 

những người có tinh thần cả mà. Họ đã ở lại làng. Quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại can 

tâm làm điều nhục nhã ấy!… Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh Bệu thì đích thị là 

người làng không sai rồi. Không có lửa thì sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra những chuyện ấy làm 

gì. Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai 

người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt 

gian bán nước… Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa không biết họ đã rõ cái 

cơ sự này chưa? 

a. Nêu nội dung chính của đoạn trích 

b. Trong đoạn: Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm. 

Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. Ông kiểm điểm từng người trong óc. Không mà, họ toàn là 

những người có tinh thần cả mà. Họ đã ở lại làng. Quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại can 

tâm làm điều nhục nhã ấy. 

“Ông lão” trong đoạn trích trên là nhân vật nào? Điều “nhục nhã” được nói đến là điều gì? 

Những câu văn nào là lời trần thuật của tác giả, những câu văn nào là lời độc thoại nội tâm của nhân vật? 

Những lời độc thoại nội tâm ấy thể hiện tâm trạng gì của nhân vật? 

c. Câu “Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được.” thì từ “Chả nhẽ” là thành phần gì trong câu? Nêu rõ 

tên thành phần đó? 

d. Đoạn văn “Nhưng sao lại nảy ra cái tin...cái cơ sự này chưa?…” là lời của ai? Điều đó có ý nghĩa gì trong 

việc bộc lộ tâm trạng của nhân vật ông Hai? 

Văn bản Ông lão bên chiếc cầu 

Câu 12.  

a. Xác định đề tài, bối cảnh, ngôi kể và các nhân vật trong truyện. 

b. Nhân vật ông lão được thể hiện như thế nào? 

Văn bản Chiếc lược ngà 



 

 

 

 

Câu 13. Đoạn đoạn trích: 

Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén nó. Nó liền lấy đũa xoi vào chén, để 

đó rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng tung toé cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, anh vung tay 

đánh vào mông nó và hét lên: 

- Sao mày cứng đầu quá vậy, hả? 

Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giãy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi. Nhưng không, nó ngồi 

im, đầu cúi gằm xuống. Nghĩ thế nào,nó cầm đũa gắp lại cái trứng cá để vào chén,rồi lặng lẽ đứng dậy, 

bước ra khỏi mâm.Xuống bến, nó nhảy xuống xuồng, mở lòi tói cố làm cho dây lòi tói khua rổn rảng, khua 

thật to, rồi lấy dầm bơi qua sông.Nó sang qua nhà ngoại, mét với ngoại và khóc ở bên ấy 

a. Nêu tóm tắt mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật được kể trước khi sự việc này xảy ra? 

b. Những biểu hiện của nhân vật bé Thu ở trên nói lên thái độ gì và qua đó bộc lộ tình cảm như thế nào đối 

với nhân vật ông Sáu? 

Văn bản Chiếc lá cuối cùng 

Câu 14. 

a. Văn bản thuộc thể loại gì và được kể theo ngôi thứ mấy? 

b. Xác định các nhân vật xuất hiện trong văn bản 

c. Đối với Giôn-xi, chiếc lá cuối cùng rụng hay không rụng có ý nghĩa như thế nào? 

Văn bản Bàn về đọc sách 

Câu 15. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

(1) Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. 

Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn 

hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích luỹ ngày đêm mà có. Các 

thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu 

cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hoá học thuật 

của nhân loại. Chúng ta mong tiến lên từ văn hoá, học thuật của giai đoạn này, thì nhất định phải lấy thành 

quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát. Nếu xoá bỏ hết các thành quả nhân loại đã 

đạt được trong quá khứ thì chưa biết chừng chúng ta đã lùi điểm xuất phát về đến mấy trăm năm, thậm chí 

là mấy nghìn năm trước. Lúc đó, dù có tiến lên cũng chỉ là đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu. 

(2) Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng 

của nhân loại tích luỹ mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức, 

lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được. Có được sự chuẩn bị như 

thế thì một con người mới có thể làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát 

hiện thế giới mới. 

(Chu Quang Tiềm – Bàn về đọc sách) 

a. Vấn đề nghị luận trong đoạn trích trên là gì? 

b. Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, anh/ chị thấy sách có tầm quan trọng như thế nào? Việc đọc sách có ý 

nghĩa gì? 

c. Theo anh/ chị, vì sao muốn tích luỹ kiến thức, đọc sách có hiệu quả thì trước tiên cần phải biết chọn lựa 

sách mà đọc? 

Văn bản Khoa học muôn năm 

https://soanbaitap.vn/doi-voi-gionxi-chiec-la-cuoi-cung-rung-hay-khong-rung-co-y-nghia-nhu-the-nao


 

 

 

 

Câu 16. Xác định nội dung chính của văn bản 

Văn bản Mục đích của việc học 

Câu 17. Xác định hệ thống luận điểm của văn bản 

2. Phần tiếng Việt 

2.1. Chữ Nôm, chữ Quốc ngữ 

Câu 1. Trong các tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào viết bằng chữ Hán, tác phẩm nào viết bằng chữ Nôm, tác 

phẩm nào viết bằng chữ Quốc ngữ? 

Sông núi nước Nam (khuyết danh), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi), 

Truyện Kiều (Nguyễn Du), Truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu), Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí 

Minh), Nhật kí trong tù (Hồ Chí Minh), Tắt đèn (Ngô Tất Tố), Lão Hạc (Nam Cao), Dế Mèn phiêu lưu kí 

(Tô Hoài). 

Câu 2. Hãy tìm thêm một số ví dụ về các trường hợp sau trong chữ Quốc ngữ: 

a) Trường hợp dùng nhiều chữ cái khác nhau để ghi cùng một âm. Ví dụ, ghi âm /k/ bằng các chữ c, k, q..... 

b) Trường hợp dùng một chữ cái để ghi nhiều âm khác nhau. Ví dụ, dùng chữ a vừa để ghi âm /a/, vừa để 

ghi âm /ă/.... 

c) Trường hợp ghép nhiều chữ cái để ghi một âm. Ví dụ: ch, ng, kh… 

2.2. Điển tích, điển cố 

Câu 3. Hãy phân tích ý nghĩa của điển tích: nước cành dương, mạc cưa mướp đắng, mắt xanh 

Câu 4. Xác định điển tích, điển cố và nêu tác dụng của việc sử dụng điển tích, điển cố trong các trường hợp 

sau 

a.                                           Trướng hùm mở giữa trung quân, 

Từ Công sánh với phu nhân cùng ngồi. 

Tiên nghiêm, trống chửa dứt hồi, 

Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên. 

(Nguyễn Du, truyện Kiều) 

b.   

Cho gươm mời đến Thúc Lang, 

Mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run. 

Nàng rằng: “Nghĩa trọng nghìn non, 

Lâm Tri người cũ, chàng còn nhớ kkhông? 

Sâm, Thương chẳng vẹn chữ tòng, 

Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân? 

Gần trăm cuối, bạc nhìn cân. 

Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là, […]” 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều) 



 

 

 

 

Câu 5. Tìm các điển cố, điển tích (in đậm) ở bên A với nguồn gốc và nghĩa nêu ở bên B: 

A. Điển cố, điển tích B. Nguồn gốc và nghĩa 

a. Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiễn về 

đông, / Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn 

dành phía tả (Nguyễn Trãi) 

1. Điển tích, lấy từ chuyện xưa bên Trung Quốc: “Vua 

Hán Vũ Đế kén phò mã, cho công chúa ngồi trên lầu 

ném quả cầu xuống, ai cướp được thì được làm phò 

mã". Câu thơ mượn chuyện này để ngụ ý: Cha mẹ 

Thuý Kiều mong muốn gả con vào nơi xứng đáng. 

b. Chí làm trai dặm ngàn da ngựa / Gieo Thái Sơn 

nhẹ tựa hồng mao (Chinh phụ ngâm) 

2. Điển tích, lấy từ chuyện xưa bên Trung Quốc: “Tín 

Lăng Quân người nước Ngụy, nghe nói Hầu Doanh là 

người hiền tài, đem xe đi đón. Tín Lăng Quân ngồi bên 

hữu (bên phải), dành bên tả (bên trái) cho Hầu Doanh 

để tỏ ý đặc biệt tôn trọng.”. Câu văn mượn chuyện này 

để ngụ ý: Lê Lợi luôn mong đợi người hiền tài. 

c. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, / Sắc đành 

đòi một tài đành hoạ hại (Nguyễn Du) 

3. Điển cố, lấy ý từ câu cảu Mã Viện thời Hán: “Bậc 

trượng phu nên chết ở nơi biên giới, chốn chiến 

trường, lấy da ngựa mà bọc thây…”. Câu này ngụ ý: 

Làm trai phải đánh đông dẹp bắc, xả thân nơi chiến 

trường vì nghĩa lớn. 

d. Nuôi con những ước về sau/ Trao tơ phải lứa, gieo 

cầu đáng nơi. (Nguyễn Du) 

4. Điển cố, lấy từ bài ca của Lý Diên Niên (Trung 

Quốc): "Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh 

nhân quốc (Ngoảnh lại một cái làm xiêu thành trì của 

người, ngoảnh lại cái nữa làm xiêu nước người). Câu 

thơ mượn từ ngữ của bài thơ xưa để diễn tả về đẹp của 

Thuý Kiều. 

 

2.2. Cách dẫn trực tiếp, Cách dẫn gián tiếp 

Câu 6. Tìm lời dẫn trong những đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao). Cho biết đó là 

lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp? 

a) Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở 

với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?”. 

b) Sau khi thằng con đi, lão tự bảo rằng: “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng 

buộc bụng, dè sẻn mãi, mới để ra được năm mươi đồng bạc tậu. Hồi ấy, mọi thức còn rẻ cả…” 

Câu 7. Hãy chuyển đoạn trích sau trở thành lời dẫn gián tiếp: 

a. Chưa đến bực cửa, ông lão đã bô bô: 

- Bác Thứ đâu rồi? Bác Thứ làm gì đấy? Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẵn! Ông chủ tịch làng tôi vừa 

mới lên đây cải chính, ông ấy cho biết… cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng tôi đi Việt gian ấy mà. Láo! 

Láo hết! Toàn sai sự mục đích cả. 

b. Anh Sáu cứ vẫn ngồi im. Tôi dọa nó: 

- Cơm mà nhão, mà cháu về thế nào cũng bị đòn. Sao cháu không gọi ba cháu. Cháu gọi một tiếng “ba” 

không được sao? 



 

 

 

 

Câu 8. Tìm lời dẫn cho những đoạn trích sau, xác định đó là lời nói hay ý nghĩa được trích dẫn, và xác định 

liệu đó là lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp? 

a, Họa sĩ suy tư: “Khách tới đột ngột, chắc em chưa kịp dọn dẹp, gấp chăn chẳng hạn”. Ông ngạc nhiên khi 

bước lên bậc thang bằng đất, thấy chàng trai đang hái hoa. Cô kỹ sư chỉ “ô” lên một tiếng! Sau gần hai ngày, 

qua gần bốn trăm cây số đường cách xa Hà Nội… 

b, Anh Nhuận Thổ nói: 

- Lạy ông cụ ạ! Con đã nhận được thư của ông, biết ông sắp về chơi, thật là vui quá! 

Mẹ tôi vui vẻ nói: 

- Ừ, sao lại xa cách như vậy! Chẳng phải là trước đây, ta vẫn gọi nhau là anh em chứ! Hãy gọi là anh Tấn 

như trước đi! 

Câu 9. Chuyển đoạn trích sau thành lời dẫn gián tiếp: 

a. Trước khi đến cửa, ông lão đã lẩm bẩm: 

- Ông Thứ ở đâu rồi? Ông Thứ đang làm gì đấy? Tây nó đốt nhà tôi rồi ông ạ. Đốt sạch! Ông chủ tịch làng 

tôi mới đến đây làm rõ, ông ấy cho biết… làm rõ tin đồn làng Chợ Dầu chúng tôi đến Việt gian ấy mà. Lừa! 

Lừa hết! Toàn sai sự mục đích cả. 

b. Anh Sáu vẫn ngồi im lặng. Tôi đe dọa nó: 

- Cơm nhão như thế này, về nhà thì cháu cũng phải nhận phải một trận đòn. Sao cháu không gọi ba cháu. 

Gọi một tiếng “ba” cũng không được sao? 

Câu 10. Chuyển các câu sau đây từ cách dẫn trực tiếp sang cách dẫn gián tiếp: 

1. Minh nói: "Tôi rất thích đọc sách." 

2. Cô giáo hỏi: "Em đã làm xong bài tập chưa?" 

3. Bà bảo: "Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." 

4. Hương thắc mắc: "Tại sao hôm nay trời lại mưa to vậy?" 

2.3. Câu đơn, câu ghép 

Câu 11. Xác định các câu sau đây là câu đơn hay câu ghép: 

1. Em rất thích đọc sách. 

2. Trời mưa to nhưng mọi người vẫn ra ngoài làm việc. 

3. Cô ấy chăm chỉ học tập và luôn đạt điểm cao. 

4. Chúng tôi đi dã ngoại, cả nhóm đã chụp rất nhiều ảnh. 

5. Con mèo nằm ngủ trên ghế. 

Câu 12. Chuyển các câu đơn sau thành câu ghép: 

a. Hôm nay tôi được nghỉ học. 

b. Nam rất yêu thể thao. 



 

 

 

 

Câu 13. Chuyển các câu ghép sau thành câu đơn: 

a. Trời nắng đẹp nên tôi đi dạo. 

b. Lan học rất giỏi nhưng cô ấy vẫn luôn khiêm tốn. 

Câu 14. Điền từ nối phù hợp để hoàn chỉnh câu ghép sau: 

a. Trời lạnh ___ mọi người vẫn đi bộ tập thể dục. 

b. Tôi không thích xem phim kinh dị ___ bạn tôi lại rất mê. 

c. Cậu ấy vẽ rất đẹp ___ bài dự thi của cậu ấy đạt giải nhất 

Câu 15. Viết 3 câu đơn và 3 câu ghép theo chủ đề: "Cuộc sống hằng ngày". 

3. Phần làm văn 

3.1. Phân tích một tác phẩm thơ 

Câu 1. Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về bài thơ Sông núi nước Nam 

Câu 2. Phân tích bài thơ Khóc Dương Khuê 

Câu 3. Phân tích bài thơ Phò giá về kinh 

3.2. Phân tích một đoạn trích tác phẩm văn học 

Câu 4. Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du 

Câu 5. Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trích Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình 

Chiểu 

Câu 6. Phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du 

3.3. Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 

Câu 7. Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Chùa Hương 

Câu 8. Hãy viết bài văn thuyết minh về Lăng Bác 

Câu 9. Hãy viết bài văn thuyết minh về Văn miếu Quốc Tử Giám 

3.4. Phân tích một tác phẩm truyện 

Câu 10. Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân 

Câu 11. Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng 

Câu 12. Phân tích truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ry 

3.5. Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết 

Câu 13. Trình bày suy nghĩ của em về câu nói “Thiên nhiên không chỉ là nơi chúng ta sống, mà còn là 

nguồn cảm hứng vô tận cho tâm hồn con người”. 

Câu 14. Trước thực trạng thiên nhiên đang bị tàn phá nghiêm trọng, hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của 

em về trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ môi trường sống của mình. 

Câu 15. Trình bày suy nghĩ của em về tình trạng thiếu động lực học tập ở học sinh và những cách để khơi 

dậy niềm đam mê học hỏi 

C. LỜI GIẢI CHI TIẾT 



 

 

 

 

1. Phần đọc hiểu 

Câu 1.  

a. Thất ngôn tứ tuyệt 

b. Bài thơ sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta vì bài thơ tuyên bố 

chủ quyền độc lập của đất nước và không một thế lực nào có thể xâm phạm quyền độc lập tự do của dân tộc. 

Câu 2.  

a.  

Bài thơ Khóc Dương Khuê viết bằng thể thơ song thất lục bát. 

Đề tài bài Khóc Dương Khuê viết về tình bằng hữu/ tình bạn bè. 

b.  

+ Cùng đi hát ả đào. 

+ Cùng uống rượu ngon 

+ Cùng bàn soạn câu văn trong các sách cổ,… 

c. Tình bạn giữa nhà thơ Nguyễn Khuyến và Dương Khuê: được thể hiện qua việc nhà thơ nhắc lại bao kỉ 

niệm đã gắn bó cùng với bạn; thể hiện qua nỗi đau đớn, tiếc thương bạn từ chính cõi lòng nhà thơ lan tỏa ra 

cả không gian rộng lớn, bao la. Đó là tình bạn đẹp đẽ, chân thành, đáng quý giữa những người bạn tri âm, tri 

kỉ. Qua tình bạn giữa nhà thơ và Dương Khuê, nhà thơ đã lan tỏa đến người đọc giá trị của tình bạn chân 

chính. 

Câu 3. 

a. Ngũ ngôn tứ tuyệt (4 câu thơ, mỗi câu thơ có 5 chữ) 

b. Vần được gieo ở tiếng thứ 5 của các câu 2, 4 (thù - thu) 

c. Nhà thơ thể hiện tình cảm hân hoan, tự hào về chiến thắng quan trọng ở Chương Dương và Hàm Tử của 

dân tộc. Đồng thời, nhà thơ cũng thể hiện khát vọng thái bình, đất nước muôn đời vững bền của mình  

Câu 4. 

a.  

- Các từ láy trong văn bản: eo óc, phất phơ, đằng đẵng, dằng dặc, mê mải, chứa chan 

- Hiệu quả nghệ thuật của việc dùng từ láy: Gợi âm thanh, cảnh vật và diễn tả tâm trạng chờ đợi trong đau 

khổ, tuyệt vọng của người chinh phụ. 

b. Phép điệp và các biện pháp tu từ trong văn bản: 

- Phép điệp từ: gượng (3 lần); điệp ngữ: Hương gượng đốt; Gương gượng soi; Sắt cầm gượng gảy; điệp cú 

pháp: Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng. 

- So sánh: đằng đẵng như niên; dằng dặc tựa miền biển xa 

Hiệu quả nghệ thuật: 

- Sử dụng phép điệp: 

+ Người chinh phụ gượng dậy đốt hương để xua bớt đi cái lạnh lẽo, để tìm lại sự thanh thản, song tâm hồn 

lại như thêm mê man. 



 

 

 

 

+ Gượng soi gương để trang điểm nhưng nhìn thấy khuôn mặt mình thì chinh phụ lại ứa nước mắt. 

+ Ngồi trước phím đàn nhưng chỉ gượng gảy vì sợ dây đàn chùng báo hiệu điều không may. Tất cả chỉ là 

gượng gạo, âm thầm, bởi nàng lẻ loi, cô độc quá. 

- Biện pháp so sánh quen thuộc: như niên, tựa miền biển xa để cụ thể hóa mối sầu dằng dặc của người chinh 

phụ 

c. Nguyên nhân đau khổ của người chinh phụ có thể là: 

+ Nàng lo lắng cho sự an nguy của chồng nơi chiến trận; 

+ Tuổi trẻ qua đi vội vã. Hạnh phúc và tình yêu cũng sẽ mất theo. Điều đ1o chứng tỏ nàng rất khao khát 

được sống trong tình yêu và hạnh phúc lứa đôi; 

+ Niềm tin vào cuộc sống tương lai mỏng manh và vô vọng. 

Câu 5. 

a. Đoạn thơ trích từ tác phẩm Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều), của tác giả Nguyễn Du. 

b. Bốn từ ghép Hán Việt là: Thanh minh, tảo mộ, tài tử, giai nhân (hoặc đạp thanh, bộ hành) 

c. 

- Câu thơ ghép: Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh 

- Câu dùng đảo ngữ: Gần xa nô nức yến anh 

d. Những từ láy trong đoạn thơ là: Nô nức, sắm sửa, dập dìu 

- Đây là những từ láy tượng hình, tượng thanh gợi ra trước mắt người đọc khung cảnh đẹp về ngày hội trong 

buổi sáng thanh minh tháng ba. 

+ Không gian thoáng đãng, thời tiết ấm áp, dễ chịu. 

+ Gần xa trai –gái nô nức đi trẩy hội, dập dìu từng cặp, từng đôi, ngựa xe ngược xuôi, chen chúc, vui vẻ. 

+ Ngày lễ giao hòa độc đáo giữa cái quá khứ và hiện tại, cái đã qua và sắp tới. 

+ Những nam thanh nữ tú đi lễ tưởng niệm quá khứ nhưng có thể tìm thấy sợi tơ hồng trong ngày hội cho 

mai sau. 

Câu 6. Qua hành động đánh cướp và cách cư xử với Kiều Nguyệt Nga, hình ảnh Vân Tiên là Hình ảnh một 

người anh hùng hảo hán, có khí phách, trượng nghĩa, thượng võ, bênh vực kẻ yếu, trừ gian diệt ác cho nhân 

dân. Lục Vân Tiên không chỉ là một người có học thức mà còn là một người hào hiệp, trượng nghĩa. Đối với 

Vân Tiên, chàng coi việc nhân nghĩa trên đời là điều tất yếu, nếu làm ơn mà vì được đền đáp, trông ngóng 

đến việc trả ơn thì đó không còn là người anh hùng. 

Câu 7.  

a. Mở bài: Giới thiệu chung về đoạn trích (Đoạn thơ hay nhất biểu hiện bút pháp nghệ thuật đặc sắc về tự 

sự, tả cảnh ngụ tình, ngôn ngữ độc thoại thể hiện nỗi lòng và tâm trạng của nhân vật Thuý Kiều) 

b. Thân bài: 

- Tâm trạng của Thuý Kiều khi ở lầu Ngưng Bích: 

+ Đó là tâm trạng cô đơn buồn tủi, đau đớn xót xa 

+ Nàng nhớ đến Kim Trọng, thương chàng. 



 

 

 

 

+ Nàng thương cha mẹ già thiếu người chăm sóc. 

+ Nàng nghĩ về hiện tại của bản thân thì thấy buồn dâng lớp lớp như tâm trạng ngổn ngang trước một tương 

lai mờ mịt, bế tắc. 

- Nghệ thuật miêu tả tâm lý của Nguyễn Du: 

+ Nhà thơ sử dụng ngoại cảnh để tả tâm cảnh. 

+ Vừa tạo ra sự đối lập Thiên nhiên rộng lớn – con người nhỏ bé cô đơn vừa tạo ra sự tương đồng: cảnh 

ngổn ngang – tâm trạng ngổn ngang, cảnh mờ mịt nhạt nhoà – tâm trạng u buồn, bế tắc. 

+ Nguyễn Du sử dụng điệp ngữ, các từ láy tạo nên sự trùng điệp như nỗi lòng của Kiều đang “Lớp lớp sóng 

dồi” 

c. Kết bài: 

- Khẳng định nghệ thuật vịnh cảnh ngụ tình đặc sắc của đại thi hào Nguyễn Du. 

- Xót thương số phận tài hoa bạc mệnh của Thuý Kiều. 

- Căm ghét xã hội phong kiến xấu xa, thối nát, tàn bạo. 

Câu 8.  

- Giá trị độc đáo: là sự kết hợp của điêu khắc và hội họa, giữa tính hoành tráng khỏe khoắn với nét duyên 

dáng mơ mộng. Trên diện tích rộng mọc lên hàng nghìn đảo đá muôn hình muôn vẻ 

- Giá trị tuyệt mĩ: cảnh quan biến đổi theo thời gian với vẻ đẹp huyền ảo và đặc sắc; hệ thống hang động với 

những lâu đài bí ẩn 

Câu 9.  

a. Văn bản gồm 3 phần: 

- Phần 1 (từ đầu đến “450000 mét khối): thời gian, địa điểm và nét đặc sắc chính của thác I-goa-zu 

- Phần 2 (tiếp theo đến “khá kinh hoàng”): vẻ đẹp kì diệu và các trải nghiệm 

- Phần 3 (còn lại): ván bài sinh tử khi tham quan “họng quỷ” 

b.  Mục đích: giúp cho người đọc có những những thông tin cơ bản về thác I-goa- du và các trải nghiệm cảm 

giác mạnh khi khám phá nơi đây 

c.  

- Đặc điểm: có lưu lượng chảy trung bình năm lớn nhất trên thế giới với cảnh quan hùng vĩ, đồ sộ. Có rất 

nhiều hình thức trải nghiệm du lịch nơi đây: đường thủy, đường bộ và đường hàng không. Cuộc trải nghiệm 

“Họng quỷ” là một hành trình bất ngờ và cảm giác mạnh 

- Giá trị: giá trị về tham quan, du lịch; về thủy điện và văn hóa của các quốc gia khu vực thác I-goa-zu 

Câu 10. Đặc điểm: 

- Tập trung nêu lên vẻ đẹp và giá trị của vườn quốc gia Tràm Chim với thiên nhiên, hệ sinh thái 

- Trình bày theo trật tự không gian, phân loại đối tượng sinh vật, quan hệ nguyên nhân - kết quả của việc 

biến mất và xuất hiện… 

- Nhan đề nêu địa danh: Tràm Chim - Tam Nông 

Câu 11.   



 

 

 

 

a. Nội dung chính của đoạn trích trên là: Đoạn trích nói về tâm trạng đau đớn của ông Hai khi nghe tin làng 

Chợ Dầu theo giặc. 

b. Trong đoạn: "Ông lão bỗng ngừng lại... có đời nào lại can tâm làm điều nhục nhã ấy", “Ông lão” trong 

đoạn trích trên là nhân vật ông Hai. 

- Điều "nhục nhã" được nói đến là làng Chợ Dầu theo giặc. 

- Những câu văn nào là lời trần thuật của tác giả: 

(1) “Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. 

(3) Ông kiểm điểm từng người trong óc 

- Những câu văn là lời độc thoại của nội tâm của nhân vật: 

(2) Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. 

(4) Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà 

(5) Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy! 

- Những lời độc thoại nội tâm ấy thể hiện tâm trạng của ông Hai: băn khoăn, day dứt nhưng vẫn tin tưởng 

vào lòng trung thành của người dân làng Chợ Dầu với cách mạng. 

c. Câu “Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được.” thì từ “Chả nhẽ” là thành phần biệt lập tình thái trong 

câu. 

d. Đoạn văn "Nhưng sao lại nảy ra cái tin...cái cơ sự này chưa?…" là lời độc thoại nội tâm của nhân vật ông 

Hai. 

Điều này góp phần thể hiện sự nghi vấn, hoài nghi của ông Hai trước tin đồn làng Chợ Dầu theo Tây. Sau sự 

hoài nghi chính là nỗi đau và sự xấu hổ vì cả làng theo Tây.  

Câu 12. 

a.  

- Đề tài: Số phận con người và loài vật trong chiến tranh 

- Bối cảnh: nội chiến Tây Ban Nha 

- Ngôi kể thứ nhất 

- Các nhân vật: tôi, ông lão 

b. Nhân vật ông lão là một người có chân dung bụi bặm, xám bẩn nhưng ánh lên sau đó là tấm lòng lương 

thiện sâu sắc dành cho các con vật nuôi của mình 

Câu 13. 

a. Tóm tắt mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật được kể trước khi sự việc này xảy ra: 

Quan hệ hai cha con ông Sáu trước đó đã không êm ả: Hai cha con gặp nhau sau tám năm xa cách, bé Thu 

không nhận ra ông Sáu là cha nên nó đối xử với ông như với người xa lạ. Còn ông Sáu dù đã cố gắng vỗ về 

nó để mong được gọi là "ba" nhưng không thành. 

b. Những biểu hiện của bé Thu ở trên nói lên thái độ bướng bỉnh không chịu nhận ông Sáu làm cha. 

Câu 14. 

a. Văn bản thuộc thể loại truyện ngắn và được kể theo ngôi thứ ba 



 

 

 

 

b. Các nhân vật xuất hiện trong văn bản: Xiu, Giôn-xi, cụ Bơ-men 

c. Đối với Giôn-xi, chiếc lá cuối cùng rụng hay không rụng có ý nghĩa quyết định số phận của cô. Nếu nó 

rụng, cuộc đời của cô cũng sẽ chấm hết. 

Câu 15.  

a. Vấn đề nghị luận trong đoạn trích trên là: 

- Đoạn 1: tác giả Chu Quang Tiềm bàn về việc đọc sách và nhấn mạnh đọc sách là một con đường quan 

trọng của học vấn. “Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những 

cột mốc trên con đường tiến hoá học thuật của nhân loại”. 

- Đoạn 2: tác giả khẳng định “Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn 

lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích luỹ mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi”. Và con 

đường học vấn không thể thiếu sách. 

b. Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, ta thấy sách có tầm quan trọng rất lớn, đó là con đường của học vấn vì 

sách là kho tàng tích luỹ kiến thức của nhân loại. Muốn tiến bộ thì phải đọc sách, phải lấy thành quả nhân 

loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát. 

Việc đọc sách có ý nghĩa: tiếp thu kiến thức, cập nhật những vấn đề mới để không bị lạc hậu. Từ đó ta mới 

có thể vững vàng trên con đường học vấn. 

c. Muốn tích luỹ kiến thức, đọc sách có hiệu quả thì trước tiên cần phải biết chọn lựa sách mà đọc vì: sách 

có nhiều loại sách, nhiều lĩnh vực: khoa học, xã hội, giải trí, giáo khoa… Mỗi chúng ta cần biết mình ở độ 

tuổi nào, có thế mạnh về lĩnh vực gì. Xác định được điều đó ta mới có thể tích luỹ được kiến thức hiệu quả. 

Cần hạn chế việc đọc sách tràn lan lãng phí thời gian và công sức… 

Câu 16. Nội dung chính: văn bản nêu lên giá trị của khoa học và nghệ thuật, mối quan hệ giữa khoa học và 

nghệ thuật. Qua văn bản, tác giả đem tới những thông tin thiết thực, lí thú về giá trị của một nền khoa học. 

Câu 17. 

Luận điểm Lí lẽ, bằng chứng 

Học để hiểu - là đi sâu nắm bắt bản chất; khai thác, phân tích; tư duy 

- là cách học khoa học, tự nghiên cứu, tạo cho mình năng lực tự học 

- mối quan hệ giữa học và hiểu 

Học để làm - Các quan điểm của Hồ Chí Minh, Kant, Piaget 

- Cần có năng lực xử lí tình huống mới 

- Mối quan hệ giữa học và làm 

Học để hợp tác, cùng 

chung sống 

- cần hiểu bản thân và người khác 

- ý nghĩa 

- Mối quan hệ giữa học và hợp tác 

Học để làm người - giải thích 

- khám phá ra bản thân, vượt qua chính mình 

- kết quả: tạo ra con người tự chủ, sáng tạo… 

 

2. Phần tiếng Việt 

Câu 1. 

* Viết bằng chữ Hán: 

- Sông núi nước Nam 

- Hịch tướng sĩ 



 

 

 

 

- Nhật kí trong tù 

* Viết bằng chữ Nôm 

- Quốc âm thi tập 

- Truyện Kiều 

- Truyện Lục Vân Tiên 

* Viết bằng chữ Quốc ngữ 

- Tuyên ngôn Độc lập 

- Tắt đèn 

- Lão Hạc 

- Dế Mèn phiêu lưu kí 

Câu 2.  

a) Âm /c/ thay cho /k/, /q/… 

b)  Âm /â/ vừa để ghi âm /â/ vừa để ghi âm /ơ/ 

c) Qu, ngh, gh… 

Câu 3. 

nước cành dương mạc cưa mướp đắng mắt xanh 

-Tính lịch sử: có người nước Thiên Trúc 

tên là Trừng rất giỏi các phép chữa bệnh 

của nhà Phật. Thạch Lộc nghe tiếng, mời 

đến chữa bệnh cho con đang ốm nặng. 

Trừng lấy cành dương nhúng vào nước 

trong rẩy lên mình người bệnh. Người 

bệnh tỉnh và sống lại. 

-Tính biểu trưng: điển tích này dùng để 

chỉ nước phép chữa được bệnh. 

-Tính lịch sử: có người lấy 

mạc cưa giả làm cám đem đi 

bán. Người ấy lại gặp một 

người khác lấy mướp đắng 

gỉa làm dưa chuột. Hai bên 

mua bán cho nhau 

- Tính biểu tượng: điển tích 

này dùng để chỉ phường bịp 

bợm. 

Tính lịch sử: Nguyễn Tịch 

đời Tấn quý ai thì tiếp 

bằng mắt xanh 9lòng đen 

của mắt), không ưa ai thì 

tiếp bằng mắt trắng (lòng 

trắn g của mắt). 

Tính biểu trưng: thể hiện 

lòng quý trọng của chủ thể 

đối với một người nào đó. 

 

Câu 4. 

a. 

- Điển tích, điển cố trong văn bản trên: trướng hùm, cửa viên 

b. 

- Điển tích, điển cố trong văn bản trên: dẽ run, Sâm, Thương. 

=> Tác dụng: Cách diễn đạt trở nên hàm súc, uyên bác, giàu sức biểu hiện, gián tiếp bộ lộ, thái độ, cảm xúc 

của tác giả, tạo nhịp điệu cho câu thơ. 

Câu 5. a – 2; b – 3; c – 4; d – 1  

Câu 6. 



 

 

 

 

Cách dẫn trong các câu ở (a) và (b) đều là dẫn trực tiếp. 

a) “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. 

⟹ Lời nói 

b) “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi, mới để ra năm 

mươi đồng bạc tậu. Hồi ấy, mọỉ thứ còn rẻ cả...” 

⟹ Ý nghĩ 

Câu 7. 

a. Ông Hai chưa đến bực cửa đã bô bô nói với bác Thứ rằng ông chủ tịch làng chợ Dầu mới lên cải chính tin 

đồn làng ông theo giặc. 

b. Tôi dọa nó nếu để cơm nhão thế nào cũng bị đánh đòn, và nhắc nó gọi “ba” giúp đỡ. 

Câu 8. 

a. Lời dẫn gián tiếp. 

Tác giả trình bày suy nghĩ, lời nói của nhân vật 

b. Lời dẫn trực tiếp 

Các nhân vật tự diễn đạt lời nói, suy nghĩ của mình. 

Câu 9. 

a. Ông Hai khi chưa đến cửa đã lên tiếng với bác Thứ rằng ông chủ tịch làng Chợ Dầu vừa mới cải chính 

thông tin lan truyền rằng làng ông bị giặc xâm lược. 

b. Tôi đe dọa nó rằng nếu cơm nhão như thế nào cũng bị đánh đập, và nhắc nhở nó gọi “ba” để được giúp 

đỡ. 

Câu 10. 

1. Minh nói: "Tôi rất thích đọc sách." 

=> Cách dẫn gián tiếp: Minh nói rằng cậu rất thích đọc sách. 

2. Cô giáo hỏi: "Em đã làm xong bài tập chưa?" 

=> Cách dẫn gián tiếp: Cô giáo hỏi em đã làm xong bài tập chưa. 

3. Bà bảo: "Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." 

=> Cách dẫn gián tiếp: Bà bảo cháu nhớ giữ gìn sức khỏe. 

4. Hương thắc mắc: "Tại sao hôm nay trời lại mưa to vậy?" 

=> Cách dẫn gián tiếp: Hương thắc mắc tại sao hôm nay trời lại mưa to như vậy. 

Câu 11. 

1. Em rất thích đọc sách. => Câu đơn (một cụm chủ - vị). 

2. Trời mưa to nhưng mọi người vẫn ra ngoài làm việc. => Câu ghép (hai cụm chủ - vị, nối bằng từ 

"nhưng"). 

3.  Cô ấy chăm chỉ học tập và luôn đạt điểm cao. => Câu ghép (hai cụm chủ - vị, nối bằng "và"). 



 

 

 

 

4.  Chúng tôi đi dã ngoại, cả nhóm đã chụp rất nhiều ảnh. => Câu ghép (hai cụm chủ - vị, nối bằng dấu 

phẩy). 

5.  Con mèo nằm ngủ trên ghế. => Câu đơn (một cụm chủ - vị). 

Câu 12. 

a. Câu đơn: Hôm nay tôi được nghỉ học. 

=> Câu ghép: Hôm nay tôi được nghỉ học nên tôi dành thời gian để thư giãn. 

b. Câu đơn: Nam rất yêu thể thao. 

=> Câu ghép: Nam rất yêu thể thao và cậu ấy thường chơi bóng rổ vào buổi chiều. 

Câu 13. 

a. Câu ghép: Trời nắng đẹp nên tôi đi dạo. 

=> Câu đơn: Tôi đi dạo vì trời nắng đẹp. 

b. Câu ghép: Lan học rất giỏi nhưng cô ấy vẫn luôn khiêm tốn. 

=> Câu đơn: Dù học rất giỏi, Lan vẫn luôn khiêm tốn. 

Câu 14. 

a. nhưng 

b. nhưng 

c. nên 

Câu 15. 

3 câu đơn 3 câu ghép 

1. Tôi dậy sớm vào mỗi buổi sáng. 

2. Hôm nay mẹ nấu một bữa ăn rất ngon. 

3. Con chó nằm ngủ dưới gốc cây. 

1. Tôi thích đọc sách nên tôi thường đến thư viện 

vào cuối tuần. 

2. Trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn đến trường 

đúng giờ. 

3. Cả nhà cùng nhau làm vườn, sau đó chúng tôi 

nghỉ ngơi dưới bóng cây. 

 

3. Phần làm văn 

Câu 1.  

I. Mở bài 

- Giới thiệu sơ lược tác phẩm Sông núi nước Nam và tác giả Lí Thường Kiệt. 

II. Thân bài: nêu cảm nghĩ về tác phẩm Sông núi nước Nam 

1. Cảm nghĩ về câu thứ nhất: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” 

- Tác giả khẳng định người Nam phải ở nước Nam. 

- Vua Nam thì phải ở nước Nam. 

- Đã phân định rõ ràng vêc chủ quyền và lãnh thổ. 

2. Cảm nghĩ về câu thứ hai: “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” 



 

 

 

 

- Tác giả khẳng định rằng chủ quyền này đã được định rõ ở sách trời. 

- Tác giả thể hiện được chân lí sống, chân lí lẽ thường tình. 

- Sự xâm lược của các nước khác là sai lầm. 

3. Cảm nghĩ về câu thứ ba: “Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm” 

- Tác giả giận dữ và có thái độ khinh bỉ đối với kẻ thù. 

- Tác giả cho rằng địa phận nước ta tại sao dám xâm lăng. 

- Thể hiện sự căm thù giặc sâu sắc của tác giả. 

4. Câu cuối cùng: “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” 

- Tác giả cảnh cáo rằng làm trái sách trời sẽ bị quả báo. 

- Khẳng định lại một lần nữa chủ quyền của mình. 

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về bài thơ Sông núi nước Nam 

Câu 2.  

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác phẩm văn học cần phân tích: Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến 

2. Thân bài: 

a. Nêu hoàn cảnh sáng tác, chủ đề và nguồn cảm xúc cho tác giả viết nên bài thơ này: 

- Hoàn cảnh sáng tác: sau khi người bạn tri kỉ của Nguyễn Khuyến là Dương khuê qua đời 

- Nguồn cảm xúc của tác giả: sự bất ngờ, đau buồn trước sự ra đi của người bạn tri kỉ 

- Chủ đề chính của bài thơ: thể hiện tâm trạng đau đớn, xót xa, mất mát vô cùng của Nguyễn Khuyến trước 

sự ra đi của Dương Khuê 

b. Phân tích các yếu tố hình thức và tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung bài thơ (trọng tâm): 

- Phần 1: Thể hiện trực tiếp nỗi bàng hoàng, đau xót khôn cùng khi hay tin bạn vừa qua đời: 

+ Sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh “thôi đã thôi rồi” để không nhắc trực tiếp đến sự ra đi của bạn, 

nhằm giảm bớt sự đau thương 

+ Sử dụng từ ngữ “nước mây” để diễn rat sự to lớn, mênh mông của nỗi đau mất bạn của tác giả 

+ Sử dụng đại từ xưng hô “tôi” - “bác” để thể hiện sự kính trọng với người đã khuất 

- Phần 2: Gợi nhắc lại những kỉ niệm với người bạn thân trong quá khứ, từ khi vừa đỗ đạt, đến lúc cùng vào 

triều làm quan, cùng dạo chơi khắp chốn, cùng đương đầu với khó khăn, rồi cùng nhau về hưu 

→ Sắp xếp theo trình tự thời gian từ lúc còn trẻ đến khi về già như một thước phim ngắn 

- Phần 3: 

+ Khắc họa trực tiếp nỗi đau của Nguyễn Khuyến sau khi nghe tin bạn mất: bất ngờ đến hoảng hốt “chân tay 

rụng rời” 

+ Khắc họa sự lạc lõng đến chua xót khi không còn bạn nữa: cuộc sống trở nên trống vắng, tẻ nhạt, không 

còn niềm vui nào nữa (không mua rượu, không viết thơ…); sử dụng điển cố “giường treo”, “đàn kia” để nói 

về những đồ vật vô tri cũng cảm nhận được nỗi buồn mà trở nên ngẩn ngơ, hững hờ 

+ Cố gắng tự kìm nén nỗi đau, tự an ủi bản thân trước sự ra đi của bạn, dù trong lòng nước mắt chan chứa 



 

 

 

 

c. Kết bài: 

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ 

- Nêu cảm nhận, cảm nghĩ của em về bài thơ 

Câu 3. 

1. Mở bài 

- Giới thiệu về tác giả Trần Quang Khải (những nét chính về cuộc đời, đặc điểm sáng tác…) 

- Giới thiệu về bài thơ “Phò giá về kinh” (hoàn cảnh ra đời, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ 

thuật…) 

2. Thân bài 

a. Hào khí chiến thẳng của quân dân ta 

- Hai câu đầu nói về chiến thắng của quân và dân ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của người chỉ huy chính 

là tác giả. 

- Động từ “đoạt, cầm” kết hợp với các địa danh “Chương Dương”, “Hồ Hàm Tử” góp phần làm nổi bật sự 

hào hùng và không khí chiến thắng ở Chương Dương và Hàm Tử. 

- Đây đều là những trận chiến gây được tiếng vang lớn. 

=> Không chỉ ca ngợi chiến công của quân dân ta mà còn thể hiện lòng tự hào dân tộc. 

b. Khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta 

- Câu thơ 3: Thái bình tu trí lực (Thái bình nên gắng sức). Sau khi đánh bại quân thù, đất nước giành được 

độc lập bước vào thời bình, cần phải xây dựng và phát triển đất nước. 

- Câu thứ 4: Vạn cổ thử giang sang (Non nước ấy ngàn thu). Khẳng định sự tồn vong bất diệt của đất nước 

đến muôn đời. 

=> Đây không chỉ là mong muốn của riêng tác giả mà còn là mong muốn của cả một quốc gia, dân tộc. 

3. Kết bài 

- Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Phò giá về kinh. 

- Cảm nhận về bài thơ Phò giá về kinh của Trần Quang Khải. 

Câu 4. 

I. Mở bài 

- Giới thiệu về đoạn trích tác giả Nguyễn Du, tác phẩm Truyện Kiều và đoạn trích “Cảnh ngày xuân”. 

- Nêu khái quát cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuân. 

II. Thân bài 

1. Khung cảnh thiên nhiên mùa xuân 

- Thời gian: “ngày xuân”, “chín chục đã ngoài sáu mươi” - Ý chỉ thời gian trôi qua thật nhanh, đã bước sang 

tháng thứ ba. 

- Không gian: “thiều quang” - ánh sáng đẹp đẽ của mùa xuân bao trùm không gian. 

- Bức tranh thiên nhiên điểm một vài nét nổi bật: 



 

 

 

 

+ “Cỏ non xanh tận chân trời”: không gian bao la tràn ngập sự sống của mùa xuân. 

+ “Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”: đảo ngữ nhấn mạnh hình ảnh những bông hoa lê với sắc trắng đặc 

trưng cho mùa xuân. 

+ Động từ “điểm” gợi ra hình ảnh bàn tay người họa sĩ đang vẽ nên những bông hoa lê để tô điểm cho cảnh 

mùa xuân tươi, khiến cảnh vật trở nên sống động có hồn. 

=> Chỉ vài nét chấm phá, tác giả đã gợi tả bức tranh thiên nhiên đầy sinh động. 

2. Khung cảnh lễ hội trong tết Thanh minh 

- Khung cảnh tết Thanh minh diễn ra với hai phần: 

+ lễ Tảo mộ (dọn dẹp, sửa sang phần mộ của người đã mất) 

+ hội Đạp thanh (ý chí hành động du xuân). 

- Không khí lễ hội được diễn ta qua một loạt các từ ngữ: 

+ Các từ “nô nức”, “gần xa” và “ngổn ngang” bộc lộ tâm trạng của người đi hội. 

+ Hình ảnh “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” gợi sự đông đúc của những người đi hội. 

=> Khung cảnh lễ hội mang đậm truyền thống văn hóa của dân tộc. 

3. Khung cảnh chị em Thúy Kiều khi ra về 

- Thời gian: “Tà tà bóng ngả về tây” - thời điểm kết thúc của một ngày. 

- Hình ảnh chị em Thúy Kiều: “thơ thẩn dan tay ra về” - lễ hội kết thúc cũng là lúc con người phải trở về với 

sinh hoạt hằng ngày. 

- Hai câu cuối: khắc họa cảnh vật trên đường trở về, qua đó bộc lộ tâm trạng nuối tiếc của con người. 

III. Kết bài 

- Khẳng định lại giá trị của đoạn trích Cảnh ngày xuân. 

- Nêu cảm nhận về đoạn trích trên. 

Câu 5.  

1. Mở bài 

Giới thiệu tác phẩm và đoạn trích 

2. Thân bài 

a) Tình huống gặp gỡ - Lục Vân Tiên đánh cướp: 

- Chủ tớ Kiều Nguyệt Nga trên đường bị cướp chặn xe, Lục Vân Tiên tình cờ đi ngang qua, thấy vậy liền ra 

tay cứu giúp. 

- Cảnh đánh cướp thể hiện tài năng võ thuật, sự mưu trí, khỏe khoắn của Lục Vân Tiên 

- Kết quả của trận đánh: kẻ cướp thua tan tác, bỏ cả gươm giáo, thủ lĩnh Phong Lai bị Vân Tiên tiêu diệt. 

b) Cảnh Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga: 

- Tính cách, phẩm chất của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga thể hiện qua màn đối đáp trả ơn.  



 

 

 

 

- Khi thấy tiếng than khóc trong xe ngựa, Vân Tiên hỏi chuyện "động lòng" trước cảnh hai cô gái gặp nguy, 

khẳng định đã trừ hết kẻ gian. 

- Khi biết người cứu mình là một trang nam tử hán, Kiều Nguyệt Nga đã kể rõ sự tình, 

- Khi nhận được ngỏ ý tạ ơn của Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên liền từ chối: " Làm ơn há dễ trông người trả ơn/ 

Nhớ câu kiến ngãi bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng". 

3. Kết bài 

- Kết luận về nội dung 

- Nghệ thuật miêu tả nhân vật xuất sắc, ngôn ngữ giàu tính triết lí 

Câu 6. 

1. Mở bài: 

- Giới thiệu về tác phẩm và đoạn trích: 

+ Tác phẩm “Truyện Kiều” là một tuyệt phẩm của tác giả Nguyễn Du. Ông đã đóng góp cho nền thi ca Việt 

Nam cổ đại một tác phẩm tuyệt vời có sức sáng tạo, vang xa tới nhiều thế hệ sau. 

+ Đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” là một đoạn trích hay nó đã lột tả được tâm trạng của Thúy Kiều. 

2. Thân bài: 

- Giới thiệu qua về hoàn cảnh của Thúy Kiều vì đâu mà nàng lại có mặt tại lầu Ngưng Bích này. 

- Sau khi gia đình lâm biến và bị Mã Giám Sinh dùng mưu hèn kế bẩn, gạ gẫm lừa tình rồi bị bán vào thanh 

lâu, Thúy Kiều đã định tự kết liễu đời mình, nhưng kế hoạch của nàng không thành công. 

- Đây là tâm trạng của Kiều những ngày đầu ở lầu Ngưng Bích, một tâm trạng sống không bằng chết, cô đơn 

chán nản cuộc đời và mất lòng tin ở con người. 

“Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân 

Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung 

Bốn bề bát ngát xa trông 

Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia” 

- Phân tích hai từ “khóa xuân” hai từ này đã gợi lên trong lòng người đọc rất nhiều cảm xúc chua chát. 

- Không gian càng mênh mông tăm tối, mịt mù càng làm cho tâm trạng Thúy Kiều trở nên thê lương bi đát 

hơn bao giờ hết. Một cuộc sống bị giam cầm tù đày cả về tâm hồn, lẫn thể xác. 

“Bẽ bàng mây sớm đèn khuya 

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng” 

- Hai từ “bẽ bàng” đã lột tả được mọi sự ê chề, đau đớn của Thúy Kiều, khi cô vừa bị Mã Giám Sinh lừa 

tình, rồi lại còn bị bán vào lầu xanh. 

- “Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng” con người và cảnh vật đã thật sự hòa nhập vào làm một. Cảnh vật 

cũng như người đều mang cảnh u sầu, trống trải, cô đơn khắc khoải… 

- Trong những câu thơ tiếp theo tác giả đưa nhịp bài thơ nhanh hơn, chuyển hướng tâm trạng của Thúy Kiều 

hồi tưởng lại những ngày xưa bình yên hạnh phúc. 

“Tưởng người dưới nguyệt chén đồng 

Tin sương luống những rày trông mai chờ 



 

 

 

 

Bên trời góc bể bơ vơ 

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai” 

- Phân tích tâm trạng của Thúy Kiều khi nhớ về Kim Trọng mối tình đầu của nàng trong sự ê chề, bẽ bàng, 

tủi nhục này người nàng nhớ về đầu tiên chính là chàng Kim Trọng, nhớ người đã thề hẹn ước nguyện với 

nàng. 

“Xót người tựa cửa hôm mai 

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ” 

- Tâm trạng của Kiều khi nghĩ về cha mẹ. Nàng nghĩ về những người sinh thành ra mình, cảm thấy xót xa. 

- Tâm trạng của Thúy Kiều lại trở về với thực tại của đời mình, trở về với nỗi đau hiện thực: 

“Buồn trông ngọn nước mới sa 

Hoa trôi man mác biết là về đâu 

Buồn trông ngọn cỏ dầu dầu 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh” 

- Điệp từ “buồn trông” được nhắc đi nhắc lại trong khổ thơ. Nó như tâm trạng của Kiều lúc này, đúng là 

“người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” 

- Câu thơ nói lên sự lênh đênh trên chặng đường đời nhiều sóng gió trước mặt Kiều. Nó nói lên sự phong ba, 

gập ghềnh mà Kiều sẽ phải đi qua: 

“Buồn trông sóng cuốn mặt duềnh 

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi” 

3. Kết bài: 

+ Đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” là một bức tranh được vẽ lên với những màu sắc xám lạnh, gợi tả tâm 

trạng vô cùng sống động, nhưng nó cũng nhiều thê lương ai oán. 

+ Phân tích bút pháp nghệ thuật “tả cảnh ngụ tình” của Nguyễn Du. Cảnh và người trong đoạn trích như hòa 

vào làm một. 

Câu 7.  

1. Mở bài 

- Đất nước ta có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. 

- Chùa Hương là một trong những danh lam thắng cảnh đó. 

- Phong cảnh chung của chùa Hương đã để lại trong lòng khách du lịch thập phương những ấn tượng khó 

quên. 

- Chùa Hương có đặc điểm riêng mà những danh lam thắng cảnh khác không có. 

2. Thân bài 

a. Giới thiệu những nét chung về chùa Hương 

-  Chùa Hương là cách gọi trong dân gian. Trên thực tế chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn 

hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, một số ngôi đền thờ tín 

ngưỡng nông nghiệp. 

- Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trung tâm của cụm đền, chùa tại 

vùng này chính là chùa Hương nằm trong động Hương Tích hay còn gọi là chùa Trong. 



 

 

 

 

b. Đặc điểm nổi bật của chùa Hương 

- Quần thể chùa Hương là sự kết hợp hài hòa, tuyệt vời giữa kì công thiên nhiên với sự tạo dựng bởi bàn tay 

tài hoa của con người. 

- Ở đây có sông suối, núi non, ruộng đồng. Tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên đa dạng, phong phú sắc 

màu, đẹp như một bức tranh sơn thủy. 

- Quần thể chùa Hương có nhiều công trình nằm rải rác. Để vào được khu trung tâm, ta lên đò ở bến Đục. 

Dọc theo con suối Yến khoảng mấy km, ta xuống đò ở bến Trò. Từ đó, ta đi bộ, đi cáp treo lên động Hương 

Tích. 

- Khu vực chính của chùa Ngoài còn gọi là chùa Trò (còn có tên khác là chùa Thiên Trù). Tam quan của 

chùa được cất lên ba khoảng sân rộng lát gạch. Sân thứ ba dựng tháp chuông với ba tầng mái. 

- Chùa chính, tức chùa Trong không phải là một công trình nhân tạo mà là một động đá thiên nhiên. Ở lối 

xuống hang có cổng lớn. Trên cổng có ghi: "Hương Tích động môn". Qua cổng là con dốc dài, lối đi xây 

thành 120 bậc lát đá. Vách động có 5 chữ "Nam thiên đệ nhất động" (Động đẹp nhất trời Nam). Đó là bút 

tích của chúa Trịnh Sâm khi đến thăm Hương Sơn. 

-Trong động có pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Xung quanh là những nhũ đá lớn được gọi là cây vàng, 

cây bạc, buồng tằm, nong kén, núi cô, núi cậu... Đặc biệt, trên vòm động có hình 9 con rồng. 

c. Giới thiệu về lễ hội chùa Hương 

- Ngày 6 tháng giêng là ngày khai hội chùa Hương. Lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. 

- Chùa Hương đã trở thành một địa chỉ quen thuộc trong tâm linh của du khách trong nước và quốc tế. 

- Mùa xuân, khi đất trời giao hòa, thiên nhiên tươi tốt cũng là lúc du khách từ khắp nơi tưng bừng trẩy hội. 

- Chùa Hương là một danh thắng nổi tiếng không chỉ bởi cảnh đẹp mà nó còn là một nét đẹp văn hóa tín 

ngưỡng đạo Phật của người dân Việt Nam. 

- Chùa Hương là một tập hợp nhiều đền chùa hang động gắn liền với núi rừng, sông suối,... và trở thành một 

quần thể thắng cảnh rộng lớn, với một kiến trúc hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo. Có lẽ vì vậy mà du 

khách thập phương đã nô nức về đây với mong muốn được thắp một nén tâm hương. 

3. Kết bài 

- Chùa Hương là một danh lam thắng cảnh, một di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng nổi tiếng của Hà Nội nói 

riêng và của Việt Nam nói chung. 

- Những ai chưa một lần đến chùa Hương hãy về đây để được thưởng ngoạn vẻ đẹp quyến rũ của quần thể 

Hương Sơn này. 

Câu 8.  

1. Mở bài:  

Giới thiệu chung về lăng Bác. 

2. Thân bài: 

a. Nguồn gốc của lăng: 

- Lăng Bác được khởi công xây dựng vào ngày 2 tháng 9 năm 1973 

- Lăng Bác được xây dựng tại quảng trường Ba Đình, nơi Bác đã đưa ra các quyết định và tuyên ngôn. 



 

 

 

 

- Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975 

b. Kết cấu của lăng: 

- Lăng có chiều cao 21,6m 

- Lăng được cấu tạo 3 lớp: 

+ Lớp dưới tạo dáng bậc thềm tam cấp 

+ Lớp giữa là kết cấu trung tâm của lăng gồm phòng thi hài 

+ Lớp trên cùng là mái lăng hình tam cấp 

- Quanh bống mặt là những hàng cột vuông bằng đá hoa cương 

c. Miêu tả khái quát lăng Bác: 

- Trên đỉnh lăng là hàng chữ "Chủ tịch Hồ Chí Minh" , dòng chữ này được làm từ đá ngọc màu đỏ thẫm 

được lấy từ tỉnh Cao Bằng 

- Tiền sảnh ốp đá hoa cương vân đỏ hồng, làm nền cho dòng chữ "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do" và 

chữ ký của Hồ Chí Minh được dát bằng vàng. 

- 200 bộ cửa trong Lăng được làm từ các loại gỗ quý do nhân dân và bộ đội miền Trung gửi ra, và do các 

nghệ nhân nghề mộc của Nam Hà, Hà Bắc, và Nghệ An thực hiện 

- Hai bên cửa chính là hai cây hoa đại. 

- Quanh lăng có 79 cây vạn tuế tượng trưng cho 79 năm trong cuộc đời của Hồ Chủ tịch. 

- Hai bên phía nam và bắc của lăng là hai rặng tre, loại cây biểu tượng cho nước Việt Nam. 

- Trước cửa lăng luôn có hai người lính đứng gác, 1 giờ đổi gác một lần. 

d. Thời gian mở cửa: 

- Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa 5 ngày một tuần, vào các buổi sáng thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy 

và Chủ nhật. 

- Hàng năm Lăng đóng cửa để làm nhiệm vụ tu bổ định kỳ vào 2 tháng: tháng 10 và tháng 11. 

3. Kết bài:  

Khẳng định tình cảm và ý thức giữ gìn lăng Bác. 

Câu 9. 

1. Mở bài 

- Văn Miếu - Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội. 

- Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi khen 

tặng học sinh xuất sắc và nơi tổ chức hội thơ hằng năm vào ngày rằm tháng giêng. 

2. Thân bài 

a. Nguồn gốc, xuất xứ 

- Văn Miếu được xây dựng từ năm (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông. 

- Năm 1076. Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu có thể coi đây là trường 

đại học đầu tiên ở Việt Nam. 



 

 

 

 

- Năm 1253, vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện cho mở rộng và thu nhận cả con 

cái các nhà thường dân có sức học xuất sắc. Chức năng trường Quốc học ngày càng nổi bật hơn chức năng 

của một nơi tế lễ.. 

- Đời Trần Minh Tông, Chu Văn An được cử làm quan Quốc Tử giám Tư nghiệp (hiệu trưởng) và thầy dạy 

trực tiếp của các hoàng tử. Năm 1370 ông mất được vua Trần Nghệ Tông cho thờ ở Văn Miếu bên cạnh 

Khổng Tử. 

- Sang thời Hậu Lê, Nho giáo rất thịnh hành. 

- Vào năm 1484, Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ của những người thi đỗ tiến sĩ từ khoa thi 1442 trở đi 

(chủ trương đã đề ra năm 1442 nhưng chưa thực hiện được). Mỗi khoa, một tấm bia đặt trên lưng rùa. Tới 

năm đó, nhà Lê đã tổ chức được 12 khoa thi cao cấp) Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đã tổ chức đều đặn cứ 

ba năm một lần, đúng 12 khoa thi). 

- Năm 1762, Lê Hiển Tông cho sửa lại là Quốc Tử Giám - cơ sở đào tạo giáo dục cao cấp của triều đình. 

- Đời nhà Nguyễn, Quốc Tử Giám lập tại Huế. 

- Năm 1802, vua Gia Long ấn định đây là Văn Miếu - Hà Nội và cho xây dựng Khuê Văn Các, với một chức 

năng duy nhất là nơi thờ tự Thánh hiền. Trường Giám cũ ở phía sau Văn Miếu lấy làm nhà Khải thánh để 

thờ cha mẹ Khổng Tử. 

- Đầu năm 1947, giặc Pháp nã đạn đại bác làm đổ sập căn nhà, chỉ còn cái nền với hai cột đá và 4 nghiên đá. 

Ngày nay, ngôi nhà này đã được phục dựng theo kiến trúc cùng thời với quần thể các công trình còn lại. 

b. Kết cấu 

- Nhà Thái học có ba gian, có tường nang, lợp bằng ngói đồng. 

- Nhà giảng dạy ở phía đông và tây hai dãy đều 14 gian. 

- Phòng học của học sinh tam xá đều ba dãy, mỗi dãy 25 gian, mỗi gian 2 người. 

- Khuôn viên được bao bọc bởi bốn bức tường xây bằng gạch Bát Tràng. 

- Quần thể kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám được bố cục đăng đối từng Khu, từng lớp theo trục Bắc 

Nam, mô phỏng tổng thể quy hoạch khu Văn Miếu thờ Khổng Tử ở quê hương ông tại Khúc Phụ, Sơn 

Đông, Trung Quốc. 

- Phía trước Văn Miếu có một hồ lớn gọi là hồ Văn Chương, tên cũ xưa gọi là Thái Hồ. Giữa hồ có gò Kim 

Châu, trước đây có lầu để ngắm cảnh. 

- Ngoài cổng chính có tứ trụ, hai bên tả hữu có bia “Hạ Mã”, xung quanh khu vực xây tường cao bao quanh. 

- Cổng Văn Miếu xây kiểu Tam quan, trên có 3 chữ “Văn Miếu Môn” kiểu chữ Hán cổ xưa. 

- Trong Văn miếu chia làm 5 khu vực rõ rệt, mỗi khu vực đều có tường ngăn cách và cổng đi lại liên hệ với 

nhau: 

+ Khu thứ nhất: bắt đầu với cổng chính Văn Miếu Môn đi đến cổng Đại Trung Mòn, hai bên có cửa nhỏ là 

Thành Đức Mòn và Đạt Tài Môn. 

+ Khu thứ hai: từ Đại Trung Môn vào đến Khuê Văn Các (do Đức Tiền Quân Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn 

Văn Thành cho xây năm 1805). 

+ Khu thứ ba: gồm hồ nước Thiên Quang Tỉnh (nghĩa là giếng soi ánh mặt trời). 

+ Khu thứ tư: là khu trung tâm và là kiến trúc chủ yếu của Văn Miếu, gồm hai công trình lớn bố cục song 

song và nối tiếp nhau. Toà ngoài nhà là Bái đường, toả trong là Thượng cung. 



 

 

 

 

+ Khu thứ năm: là khu Thái Học, trước kia đã có một thời kỳ đây là khu đền Khải thánh, thờ bố mẹ Khổng 

Tử, nhưng đã bị phá huỷ. Khu nhà Thái Học mới được xây dựng lại năm 2000. 

- Trong Văn Miếu có tượng Khổng Tử và Tứ Phối (Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử). 

- Ở điện thờ Khổng Tử có hai cặp hạc cưỡi trên lưng rùa. 

- Hình ảnh hạc chầu trên lưng rùa biểu hiện của sự hài hoà giữa trời và đất. giữa hai thái cực âm - dương. 

c. Ý nghĩa 

- Là hình ảnh tiêu biểu của Hà Nội. 

- Là nơi tượng trưng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. 

3. Kết bài 

- Vào tháng 3/2010, 82 tấm bia Tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được tổ chức 

UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

- Đến ngày 27/7/2011, 82 bia Tiến sĩ lại tiếp tục được công nhận là Di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn 

cầu. 

- Di tích làm rạng rỡ văn hóa, lịch sử sâu rộng của dân tộc Việt Nam; tôn vinh nền văn hóa, nền giáo dục, 

truyền thống hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo, quý đức, quý tài của dân tộc Việt Nam. 

Câu 10. 

1. Mở bài 

Giới thiệu về nhà văn Kim Lân, truyện ngắn Làng. 

2. Thân bài 

a. Cuộc sống của ông Hai ở nơi tản cư 

- Ông Hai luôn đau đáu nhớ về quê hương, nghĩ đến những ngày tháng làm việc cùng với anh em. 

- Khoe về làng mình: giàu và đẹp, lát đá xanh, có nhà ngói san sát sầm uất như tỉnh, phong trào cách mạng 

diễn ra sôi nổi, chòi phát thanh cao bằng ngọn tre. 

- Đến phòng thông tin: đọc báo, nghe tin tức về cuộc kháng chiến. 

- Khi nghe đến tin về chiến thắng của ta, “ruột gan ông lão cứ múa vui cả lên” . 

=> Tình cảm sâu đậm của ông Hai dành cho quê hương, đất nước và đặc biệt là làng của ông. 

b. Diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng theo giặc 

* Khi vừa mới nghe tin làng chợ Dầu theo giặc: 

- Ông sững sờ, xấu hổ và uất ức: “cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi tưởng như 

không thở được”. 

- Tin tức làng chợ Dầu theo giặc như một tiếng sét giáng xuống đầu ông, nhưng khi trấn tĩnh lại liền tỏ ra 

nghi ngờ, không tin: “Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc 

hẳn đi: Liệu có thật không hở bác?...” 

- Những người tản cư đã kể rảnh rọt quá, lại khẳng định họ “vừa ở dưới ấy lên” làm ông không thể không 

tin. 



 

 

 

 

- Từ đấy, trong tâm trí của ông chỉ nghĩ về cái tin dữ ấy. Nghe tiếng chửi bọn Việt gian, ông “cúi gằm mặt 

mà đi”. 

* Khi về đến nhà 

- Ông Hai nằm vật ra giường, nhìn lũ con lại thấy tủi thân, nước mắt cứ giàn ra. Bao nhiêu niềm tự hào về 

làng đều sụp đổ. 

- Ông tự hỏi và buồn thay cho số phận những đứa con của mình: “Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian 

đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư?” 

- Ông nắm chặt tay, rít lên: “Chúng bay … mà nhục nhã thế này?”. 

=> Ông hai cảm thấy chính bản thân đang mang nỗi nhục của một tên bán nước, cả các con ông rồi cũng sẽ 

phải mang nỗi nhục ấy. 

* Những ngày sau đó: 

- Suốt mấy ngày ông không dám đi đâu. 

- Ông chỉ quanh quẩn ở nhà, nghe ngóng tình hình bên ngoài: “Một đám đông túm lại, ông cũng để ý, dăm 

bảy tiếng cười nói xa xa, ông cũng chột dạ. Lúc nào ông cũng nơm nớp tưởng như người ta đang để ý, người 

ta đang bàn tán đến “cái chuyện ấy”. 

- Thoáng nghe những tiếng “Tây, Việt gian, cam - nhông… là ông lủi ra một nhà, nín thít. Thôi lại chuyện 

ấy rồi!” 

- Khi nghĩ đến tương lai, ông rơi vào bế tắc, không biết phải đi đâu về đâu: Về làng thì không được, vì về 

làng lúc này là đồng nghĩa với theo Tây, phản bội kháng chiến. Ở lại thì không xong, vì mụ chủ nhà đã đánh 

tiếng xua đuổi. Còn đi thi biết đi đâu bởi ai người ta chưa chấp dân làng Chợ Dầu phản bội. 

=> Điều này buộc ông phải lựa chọn giữa tình yêu làng và yêu nước. 

- Ông hai đã trò chuyện với đứa con trai út, để rồi đưa ra quyết định: “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây 

thì phải thù”. 

=> Tình yêu nước mãnh liệt của người Việt Nam, họ sẵn sàng vượt lên trên tình cảm cá nhân để hướng đến 

tình cảm chung của cộng đồng. 

c. Niềm vui sướng của ông khi nghe tin cải chính 

Thái độ hoàn toàn thay đổi: 

- “Cái mặt buồn thiu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên” 

- “Mồm bỏm bẻm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ, hấp háy”… 

- Về đến nhà thì chia quà cho lũ con rồi sang nhà bác Thứ để đính chính lại cái tin làng chợ Dầu theo giặc. 

- “bô bô” khoe với mọi người về cái tin làng ông bị “đốt nhẵn”, nhà ông bị “đốt nhẵn” 

=> Niềm vui mừng của ông Hai khi nghe tin cải chính về làng chợ Dầu đã vượt lên trên sự mất mát về của 

cải khi làng bị giặc đốt sạch. Từ đó, nhà văn Kim Lân đã cho thấy tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc của 

người nông dân. 

3. Kết bài 

Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn Làng. 

Câu 11. 



 

 

 

 

1. Mở bài 

- Đề cập đến sức mạnh giúp con người có thể vượt qua những khốc liệt của chiến tranh: Tình đồng chí, đồng 

đội, tình cảm cộng đồng, tình cảm cha con 

- Truyện ngắn Chiếc lược ngà, một tác phẩm ra đời năm 1966 của Nguyễn Quang Sáng đã khắc họa thành 

công tình cảm cha con bất diệt của ông Sáu và bé Thu trước hoàn cảnh chiến tranh 

2. Thân bài 

a. Ông Sáu và bé Thu phải sống trong hoàn cảnh chia li bởi chiến tranh 

- Ông Sáu là một chiến sĩ hoạt động trên chiến trường, suốt 8 năm ròng ông chưa từng được gặp mặt đứa 

con gái của mình 

- Đồng nghĩa suốt 8 năm bé Thu chỉ biết cha qua tấm ảnh chụp chung với mẹ nó 

⇒ Chiến tranh đẩy con người vào hoàn cảnh xa cách 

b. Tình cảm cha con sâu nặng giữa ông Sáu và bé Thu 

* Lúc còn ở rừng 

- Ông Sáu nhớ thương con vô cùng, khao khát gặp con, được sống trong tình yêu thương của con 

- Khi gặp con: 

+ Thuyền chưa cập bến đã nhảy vội lên bờ gọi con 

+ Đáp lại bé Thu ngạc nhiên, sợ hãi, vụt bỏ chạy 

* Trong ba ngày ngày nghỉ phép 

- Ông Sáu khao khát tình cảm của con bao nhiêu thì bé Thu lại hoàn toàn lạnh lùng trước mọi tình cảm của 

cha 

+ Ông càng xích lại gần, bé Thu càng lùi xa 

+ Ông càng chiều bé Thu bao nhiêu, bé Thu càng lẩn tránh 

+ Ông càng mong nghe được tiếng ba, bé Thu coàng cố tình trốn tránh 

+ Ngay cả khi bé Thu bị lâm vào thế bí “nồi cơm sôi sùng sục nó cũng không chịu cất lên cái tiếng mà ba nó 

mong đợi 

+ Trong bữa cơm, hành động hất cái trứng cá của bé Thu là hành động đỉnh điểm nhất khiến ông Sáu thực 

sự đau lòng 

⇒ Ông Sáu nhận ra tình cảm không dễ gì gượng ép, vì vậy ông cam chịu 

- Bé Thu cũng là một người thương yêu ba của mình vô cùng 

+ Tất cả những thái độ ương nhạnh ngang bướng của bé Thu đối với ông Sáu lại là biểu hiện tuyệt vời của 

tình phụ tử bởi Thu chỉ có duy nhất một người cha là người trong bức ảnh chụp với má nó 

+ Khi Thu được bà ngoại giảng giải người có vết thẹo chính là ba em ⇒ Tình yêu thương dành cho ông Sáu 

tăng lên gấp bội 

+ Trong khoảnh khắc cuối cùng trước lúc ông Sáu lên đường, Thu chạy ra ôm hôn cha 

+ Hành động cùng giọt nước mắt ân hận của bé Thu chảy đầm đìa trên má, trên cằm khiến ông không kìm 

nén được xúc động 



 

 

 

 

⇒ Tình cảm giữa hai cha con ông Sáu và bé Thu là vô cùng sâu nặng 

* Lại những ngày ông Sáu xa con 

- Ông Sáu thương nhớ con, ân hận vì mình đã đánh con. 

- Tình yêu thương con đã khiến ông tự tay làm chiếc lược ngà thực hiện lời hứa với con 

- Khi bị thương nặng ông đã dồn tất cả tàn lực của mình trao chiếc lược ngà cho ông Ba như một lời chăng 

chối cuối cùng 

⇒ Tình cảm cha con trong lòng ông Sáu là một tình cảm bất diệt, chiến tranh có thể hủy diệt thân xác ông 

nhưng không thể hủy diệt tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu kết tinh trong chiếc lược ngà. 

3. Kết bài 

- Vài nét về giá trị nghệ thuật tác phẩm: Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện độc đáo, ngôn ngữ nhân vật 

đặc sắc... 

- Qua truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng thể hiện được sâu sắc tư tưởng, chủ đề của tác phẩm, đó là sự khẳng 

định ngợi ca tình phụ tử thiêng liêng như một giá trị nhân văn sâu sắc. Tình cảm ấy là cội nguồn, sức mạnh 

vượt lên sự hủy diệt tàn bạo của chiến tranh. 

Câu 12. 

1. Mở bài 

- Giới thiệu sơ lược tác giả, tác phẩm và thông điệp của tác phẩm. 

2. Thân bài 

a. Khái quát chung 

- Giới thiệu các nhân vật: Giôn-xi, Xiu và cụ Bơ-men là những họa sĩ nghèo, thuê trọ ở một khu phố tồi tàn 

phía tây công viên Oa-sinh-tơn. 

- Tóm tắt tình huống: 

+ Giôn-xi ốm nặng và nằm đợi chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân bên cửa sổ rụng, khi đó cô sẽ chết. 

+ Nhưng qua một buổi sáng và một đêm mữa gió phũ phàng, chiếc lá vẫn không rụng. Điều đó làm Giôn-xi 

thoát khỏi ý nghĩ về cái chết. 

+ Xiu đã cho Giôn-xi biết chiếc lá đó chính là bức tranh họa sĩ già Bơ-men đã vẽ trong đêm mưa gió để cứu 

cô và chính cụ đã chết vì sưng phổi. 

b. Phân tích 

* Nội dung: 

- Khung cảnh mùa đông và tình cảnh tuyệt vọng của Giôn-xi: 

+ Nỗi sợ hãi ám ảnh tâm trạng xủa Xiu và cụ Bơ-men trong đêm mưa gió. 

+ Niềm tin kì quặc của Giôn-xi khi phó thác cuộc đời cho chiếc lá thường xuân. 

- Tình huống đảo ngược thứ nhất: 

+ Tâm trạng đau khổ của Xiu khi mở cửa cho Giôn-xi. Sự bất ngờ ngoài dự kiến: chiếc lá vẫn ở đó. 

+ Tâm trạng chờ đợi héo hắt của Giôn-xi: tuyệt vọng, thiếu niềm tin vào cuộc sống. 



 

 

 

 

+ Chiếc lá vẫn ở trên tường: thức tỉnh ý chí sống của Giôn-xi, giúp cô tự tin vượt qua bệnh tật. Thiên nhiên 

thua chiếc lá, bệnh tật thua ý chí con người. 

- Tình huống đảo ngược thứ hai: 

+ Tâm trạng Xiu: từ hồi hộp lo lắng đến khi hiểu rõ sự thật là sự hòa trộn tình yêu thương, cảm phục trước 

tấm lòng cao cả của cụ Bơ-men. 

+ Sự hi sinh cao cả đã đem đến nguồn sống cho đồng loại. Nghệ thuật cao cra có thể thức tỉnh lòng tin ở con 

người. 

* Nghệ thuật: 

- Kể xen tả và biểu cảm. 

- Đảo ngược tình huống 2 lần -> Kết thúc độc đáo, bất ngờ. 

- Xây dựng tình huống hấp dẫn, sắp xếp chặt chẽ và khéo léo, gây hứng thú cho người đọc. 

c. Nhận xét: 

- Ca ngợi tình yêu thương cao cả giữa những người nghèo khổ. 

- Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật của tình yêu thương, vì sự sống của con người. 

3. Kết bài 

- Đánh giá, nhìn nhận lại vấn đề. 

- Liên tưởng và suy nghĩ về bản thân. 

Câu 13. 

1. Mở bài 

- Giới thiệu khái quát về tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống của con người. 

- Dẫn dắt đến câu nói “Thiên nhiên không chỉ là nơi chúng ta sống, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho 

tâm hồn con người”. 

- Nêu luận điểm về mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên, thiên nhiên không chỉ nuôi dưỡng mà còn làm 

phong phú tâm hồn. 

2. Thân bài 

a. Thiên nhiên là môi trường sống và là nguồn cung cấp tài nguyên 

- Thiên nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết như không khí, nước, đất đai, thực phẩm... cho sự sống và 

phát triển của con người. 

- Vai trò của thiên nhiên trong duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ sức khỏe con người. 

b. Thiên nhiên là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật và đời sống tinh thần 

- Thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu, đa dạng, là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật như hội 

họa, thơ ca, nhạc, văn chương. 

- Những cảnh đẹp thiên nhiên như hoàng hôn, cánh rừng, bãi biển yên bình đều có thể làm dịu đi nỗi buồn, 

mang lại niềm vui và khơi dậy lòng yêu đời. 

c. Thiên nhiên nuôi dưỡng tâm hồn con người 



 

 

 

 

- Thiên nhiên giúp con người tìm thấy sự bình yên, gắn kết và trở nên hài hòa với cuộc sống. 

- Những trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên giúp ta hiểu hơn về giá trị cuộc sống, phát triển cảm xúc tích 

cực, tăng cường lòng biết ơn. 

d. Tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên 

- Con người cần phải nhận thức được vai trò của thiên nhiên và có trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn 

thiên nhiên để bảo vệ chính nguồn cảm hứng của mình. 

- Nêu các biện pháp cụ thể để bảo vệ thiên nhiên như trồng cây xanh, giảm thiểu rác thải, bảo tồn động thực 

vật... 

3. Kết bài 

- Khẳng định lại tầm quan trọng của thiên nhiên với cuộc sống và tâm hồn con người. 

- Liên hệ bản thân 

Câu 14. 

1. Mở bài 

- Khái quát thực trạng thiên nhiên đang bị tàn phá nghiêm trọng qua các hiện tượng như ô nhiễm môi 

trường, phá rừng, biến đổi khí hậu... 

- Nêu vấn đề cần nghị luận: trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ môi trường sống của mình. 

2. Thân bài 

a. Thực trạng tàn phá môi trường hiện nay 

- Ô nhiễm không khí, nước, đất đai ngày càng nghiêm trọng do hoạt động công nghiệp, giao thông, chất thải 

sinh hoạt... 

- Rừng bị chặt phá để mở rộng diện tích trồng trọt, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khắc nghiệt hơn như bão, lũ lụt, hạn hán do con người tác động tiêu 

cực đến tự nhiên. 

b. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tàn phá môi trường 

- Lối sống tiêu thụ quá mức và thiếu ý thức của con người đối với tài nguyên thiên nhiên. 

- Phát triển kinh tế không bền vững, chạy theo lợi nhuận mà quên đi những hệ lụy về môi trường. 

- Sự thiếu kiểm soát và quản lý trong khai thác tài nguyên, sản xuất, xả thải. 

c. Trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ môi trường 

- Trách nhiệm cá nhân: Mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, từ những việc nhỏ như giảm sử 

dụng túi ni-lông, tái chế, tiết kiệm năng lượng. 

- Trách nhiệm cộng đồng: Cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng các phong trào trồng 

cây xanh, vệ sinh môi trường. 

- Trách nhiệm của nhà nước và các tổ chức: Ban hành luật bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi gây 

hại đến môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng. 

- Trách nhiệm của doanh nghiệp: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đầu tư vào công nghệ sạch, 

giảm thiểu khí thải và rác thải độc hại. 



 

 

 

 

d. Tác động tích cực của việc bảo vệ môi trường đối với cuộc sống 

- Môi trường trong lành giúp con người có sức khỏe tốt, cuộc sống bền vững. 

- Giảm thiểu thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. 

- Đảm bảo nguồn tài nguyên cho các thế hệ sau. 

3. Kết bài 

- Khẳng định lại tầm quan trọng của môi trường đối với sự sống của con người và mọi sinh vật. 

- Liên hệ bản thân 

Câu 15. 

1. Mở bài 

- Giới thiệu vấn đề: tình trạng thiếu động lực học tập ở học sinh và những cách để khơi dậy niềm đam mê 

học hỏi. 

- Nêu tầm quan trọng của động lực học tập đối với quá trình học hỏi và phát triển cá nhân. 

2. Thân bài 

a. Thực trạng 

- Nhiều học sinh cảm thấy học tập là áp lực, chán nản và thiếu hứng thú với việc học. 

- Biểu hiện: không tập trung học, hay bỏ giờ, không làm bài tập, thành tích sa sút. 

b. Nguyên nhân 

- Áp lực học tập quá lớn: Khối lượng bài vở nặng nề, kỳ vọng cao từ gia đình, thầy cô. 

- Phương pháp học chưa hiệu quả: thường học theo lối học thuộc lòng, không hiểu sâu dẫn đến chán nản. 

- Thiếu mục tiêu, định hướng rõ ràng: Nhiều học sinh chưa xác định được ý nghĩa của việc học, không có 

mục tiêu rõ ràng. 

- Ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài: Mạng xã hội, trò chơi điện tử, các hoạt động giải trí dễ làm xao nhãng. 

- Thiếu sự khuyến khích, động viên: Gia đình, nhà trường đôi khi chỉ tập trung vào điểm số mà thiếu quan 

tâm đến tâm lý và nhu cầu của học sinh. 

c. Giải pháp để khơi dậy niềm đam mê học hỏi và tăng động lực học tập 

- Xác định mục tiêu học tập rõ ràng: 

+ Khuyến khích học sinh tự đặt mục tiêu cụ thể, phù hợp với năng lực và sở thích. 

+ Giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc học. 

- Thay đổi phương pháp học tập: 

+ Khuyến khích học sinh học cách tự tìm hiểu và tư duy độc lập. 

+ Đa dạng hóa phương pháp học tập: thảo luận nhóm, nghiên cứu thực tế, học qua trò chơi, bài giảng video, 

ứng dụng học tập trực tuyến. 

- Tạo ra môi trường học tập tích cực: 

+ Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm, phát huy sự sáng tạo. 



 

 

 

 

+ Xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. 

- Giảm áp lực học tập không cần thiết: 

+ Thầy cô và gia đình cần hiểu tâm lý học sinh, không gây áp lực quá lớn về điểm số. 

+ Đặt kỳ vọng phù hợp với năng lực, khuyến khích quá trình tiến bộ thay vì chỉ tập trung vào kết quả. 

- Khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa: 

+ Giúp học sinh khám phá sở thích và phát triển các kỹ năng mềm. 

+ Tạo cơ hội cho học sinh thể hiện bản thân qua các hoạt động thể thao, nghệ thuật, tình nguyện... 

d. Ý nghĩa của việc khơi dậy động lực và niềm đam mê học hỏi 

- Giúp học sinh cảm thấy học tập là niềm vui và tự giác học hỏi. 

- Tạo nền tảng vững chắc cho học sinh phát triển bản thân và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. 

3. Kết bài 

- Khẳng định lại tầm quan trọng của động lực học tập đối với học sinh. 

- Liên hệ bản thân 


